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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 594/TTr-SCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 284/STP-KSTTHC ngày 29 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính về lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Thủ tục hành chính ban hành mới hoặc thay thế: 11 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương;

- Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 22 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, 06 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Thủ tục hành chính bãi bỏ, hủy bỏ: 04 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ Công Thương;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, SCT, T (HC).
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Dương


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 366 /QĐ-UBND-HC ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương:
	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung

	I
	Lĩnh vực an toàn thực phẩm


	1
	
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
	- Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quyết định số 1039/QĐ-BCT ngày 02/02/2015 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

	2
	
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
	

	3
	
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
	

	4
	
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
	

	5
	
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
	- Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

	6
	
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
	

	II
	Lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

	1
	
	Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo
	- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ- CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

	III
	Lĩnh vực xúc tiến thương mại

	1
	
	Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

	2
	
	Đăng ký sửa dổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
	

	IV
	Lĩnh vực công nghiệp

	1
	
	Thành lập cụm công nghiệp
	Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp và Quyết định số 1317/QĐ-UBND.HC ngày 11/11/2016 của UBND Tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

	2
	
	Mở rộng cụm công nghiệp
	


2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn Tỉnh:
	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	A
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	I
	Lĩnh vực an toàn thực phẩm

	1
	
	Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
	Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

	II
	Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

	1
	
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
	Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá

	2
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
	

	3
	
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá
	Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá

	4
	
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy)
	

	5
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
	

	III
	Lĩnh vực hóa chất

	1
	
	Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
	Thông tư số 85/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

	IV
	Lĩnh vực công nghiệp

	1
	
	Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
	Thông tư 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản.

	2
	
	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
	

	3
	
	Thẩm định thiết kế cơ sở
	

	4
	
	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình thuộc báo cáo kinh tế - kỹ thuật
	

	5
	
	Thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình triển khai sau thiết kế cơ sở
	

	V
	Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

	1
	
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

	VI
	Lĩnh vực điện

	1
	
	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở công trình điện
	- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

	2
	
	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình điện
	

	3
	
	Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình điện
	- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

	4
	
	Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phát điện của nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương, trừ trường hợp phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và phát điện có công suất lắp đặt dưới 50 kW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác
	Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

	5
	
	Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương
	

	6
	
	Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương, trừ trường hợp kinh doanh điện tại vùng nông thôn mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn
	

	7
	
	Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
	

	8
	
	Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
	

	9
	
	Cấp Giấy phép hoạt động điện lực do thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp phép
	

	B
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

	I
	Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

	1
	
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn Tỉnh.

	2
	
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	

	3
	
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	

	4
	
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	

	II
	Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

	1
	
	Cấp mới/ cấp lại do hết hiệu lực Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

	2
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
	

	C
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	1
	
	Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
	Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

	2
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
	


3. Danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương:
	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực an toàn thực phẩm

	1
	
	Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	Quyết định số 1039/QĐ-BCT ngày 02/02/2015 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

	2
	
	Cấp lại do hết hạn; do bị mất, thất lạc, bị hỏng hoặc do hết hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	

	II
	Lĩnh vực công nghiệp

	1
	
	Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp (nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất alumin, các công trình nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí)
	- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 33/2012/TT-BCN ngày 14/11/2012 của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản.

	2
	
	Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản rắn (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng)
	


Lưu ý: Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ theo Quyết định này là các thủ tục đã được công bố tại Quyết định số 1151/QĐ-UBND-HC ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UỶ BAN NHÂN DÂN  



TỈNH ĐỒNG THÁP 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



Số: 366 /QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày  12 tháng 4 năm 2017 



 



 



QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  



giải quyết của Sở Công Thƣơng, Uỷ ban nhân dân cấp huyện  



và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh 



 



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 



 



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 



Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 



Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 



ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 



Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 



Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 12 năm 2014 của Bộ 



trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo 



về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 



Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 594/TTr-SCT 



ngày 30 tháng 3 năm 2017 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại 



Công văn số 284/STP-KSTTHC ngày 29 tháng 3 năm 2017,    



         



QUYẾT ĐỊNH: 



 



Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính về lĩnh vực 



Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Uỷ ban nhân 



dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 



- Thủ tục hành chính ban hành mới hoặc thay thế: 11 thủ tục thuộc thẩm 



quyền giải quyết của Sở Công Thương; 



- Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 22 thủ tục thuộc thẩm quyền giải 



quyết của Sở Công Thương, 06 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban 



nhân dân cấp huyện, 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân 



dân cấp xã; 



- Thủ tục hành chính bãi bỏ, hủy bỏ: 04 thủ tục thuộc thẩm quyền giải 



quyết của Sở Công Thương. 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Công 



Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 



huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 



chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 



 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 



- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 



- Bộ Công Thương; 



- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 



- Các PCT/UBND Tỉnh; 



- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh; 



- Cổng thông tin điện tử Tỉnh; 



- Lưu: VT, SCT, T (HC). 



CHỦ TỊCH 



 



 



 



 



Nguyễn Văn Dƣơng            
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT                                         



CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND  



CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  366  /QĐ-UBND-HC ngày  12  /4/2017 



 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp) 



 



PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 



 1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc thay thế thuộc 



thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng:   



 



Stt 
Số hồ sơ 



TTHC 



Tên thủ tục 



hành chính 



Tên VBQPPL quy định nội dung ban 



hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung 



I Lĩnh vực an toàn thực phẩm 



1  



Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 



toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 



doanh thực phẩm do Sở Công Thương 



thực hiện - Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 



14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 



mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 



trong công tác an toàn vệ sinh thực 



phẩm. 



- Quyết định số 1039/QĐ-BCT ngày 



02/02/2015 của Bộ Công Thương về việc 



công bố thủ tục hành chính mới ban 



hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc 



bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 



thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 



Bộ Công Thương. 



2  



Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



an toàn thực  đối với cơ sở kinh doanh 



thực phẩm do Sở Công Thương thực 



hiện 



3  



Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 



toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 



thực phẩm do Sở Công Thương thực 



hiện 



4  



Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



an toàn thực phẩm  đối với cơ sở  sản 



xuất thực phẩm do Sở Công Thương 



thực hiện 



5  



Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 



toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 



thực phẩm nhỏ lẻ 



- Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 



31/12/2015 của Bộ Công Thương quy 



định điều kiện bảo đảm an toàn thực 



phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ 



thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của 



Bộ Công Thương. 



- Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 



14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 



mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 



trong công tác an toàn vệ sinh thực 



phẩm. 



6  



Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



an toàn thực phẩm  đối với cơ sở  sản 



xuất thực phẩm nhỏ lẻ 



II Lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 



   - Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 
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1 Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, 



hội thảo, đào tạo 



14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng 



đa cấp. 



- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 



30/7/2014 quy định chi tiết thi hành một 



số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-



CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động 



bán hàng đa cấp 



III Lĩnh vực xúc tiến thƣơng mại 



1  



Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung 



chương trình khuyến mại theo hình 



thức mang tính may rủi trên địa bàn 



01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 



ương 



- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 



04/4/2006 quy định chi tiết Luật Thương 



mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 



- Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 



ngày 06/7/2007 hướng dẫn thực hiện một 



số điều về khuyến mại và hội chợ triển 



lãm thương mại quy định tại Nghị định 



số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 quy 



định chi tiết Luật Thương mại về hoạt 



động xúc tiến thương mại. 



2  



Đăng ký sửa dổi, bổ sung nội dung 



đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm 



thương mại 



IV Lĩnh vực công nghiệp 



1  



 



Thành lập cụm công nghiệp 



 



Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 



19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban 



hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp 



và Quyết định số 1317/QĐ-UBND.HC 



ngày 11/11/2016 của UBND Tỉnh phê 



duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển 



ngành công nghiệp tỉnh đến năm 2020, 



tầm nhìn đến năm 2030. 



 



2 
 Mở rộng cụm công nghiệp 



 



 2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 



giải quyết của Sở Công Thƣơng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên 



địa bàn Tỉnh: 



 



Stt 
Số hồ sơ 



TTHC 



Tên thủ tục 



hành chính 



Tên VBQPPL quy định nội dung sửa 



đổi, bổ sung, thay thế 



A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 



I Lĩnh vực an toàn thực phẩm 



1  



Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến 



thức về an toàn thực phẩm cho tổ 



chức và cá nhân thuộc thẩm quyền 



cấp của Sở Công Thương 



Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 



14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định 



mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 



trong công tác an toàn vệ sinh thực 



phẩm. 



II Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 
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1  
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công 



nghiệp 



Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 



15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc 



quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 



lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện 



kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất 



rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá 



2  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản 



xuất rượu công nghiệp   



3  
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều 



kiện trồng cây thuốc lá 
 



Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 



15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc 



quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 



lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện 



kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất 



rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá 
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Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 



kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 



(Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy 



toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát 



hoặc bị cháy) 



5  



Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 



nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây 



thuốc lá 



III Lĩnh vực hóa chất 



1  
Xác nhận biện pháp phòng ngừa, 



ứng phó sự cố hóa chất  



Thông tư số 85/2015/TT-BTC của Bộ 



Tài chính quy định quy định mức thu, 



chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, 



lệ phí trong hoạt động hóa chất. 



IV Lĩnh vực công nghiệp 



1  
Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ 



thuật đầu tư xây dựng công trình 



 



Thông tư 26/2016/TT-BCT ngày 



30/11/2016 của Bộ Công Thương Quy 



định nội dung lập, thẩm định và phê 



duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế 



xây dựng và dự toán xây dựng công 



trình mỏ khoáng sản. 



2  
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng 



công trình 



3  Thẩm định thiết kế cơ sở 



4  



Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 



- dự toán xây dựng công trình thuộc 



báo cáo kinh tế - kỹ thuật 



5  



Thẩm định thiết kế - dự toán xây 



dựng công trình triển khai sau thiết 



kế cơ sở 



V Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa trong nƣớc 



1  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



nạp LPG vào chai 



Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 



10/5/2016 của Bộ Công Thương quy 



định chi tiết một số điều của Nghị định 



số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của 



Chính phủ về kinh doanh khí. 



VI Lĩnh vực điện 



1  Thẩm định dự án đầu tư xây dựng - Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 
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hoặc thiết kế cơ sở công trình điện 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định 



mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 



dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây 



dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.  



- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 



30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định 



chi tiết và hướng dẫn một số nội dung 



về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết 



kế, dự toán xây dựng công trình.  



2  



Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 



thuật đầu tư xây dựng công trình 



điện 



3  
Thẩm định thiết kế và dự toán xây 



dựng công trình điện 



- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 



10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định 



mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 



dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí 



thẩm định dự toán xây dựng.  



- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 



30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định 



chi tiết và hướng dẫn một số nội dung 



về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết 



kế, dự toán xây dựng công trình.  



4  



Cấp Giấy phép hoạt động điện lực 



đối với hoạt động phát điện của nhà 



máy điện có quy mô công suất dưới 



03 MW đặt tại địa phương, trừ 



trường hợp phát điện để tự sử dụng 



không bán điện cho tổ chức, cá 



nhân khác và phát điện có công suất 



lắp đặt dưới 50 kW để bán điện cho 



tổ chức, cá nhân khác 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 



26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định 



mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 



dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 



động điện lực. 



5  



Cấp Giấy phép hoạt động điện lực 



đối với hoạt động phân phối điện 



đến cấp điện áp 35kV tại địa 



phương 



6  



Cấp Giấy phép hoạt động điện lực 



đối với hoạt động bán lẻ điện đến 



cấp điện áp 0,4kV tại địa phương, 



trừ trường hợp kinh doanh điện tại 



vùng nông thôn mua điện với công 



suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện 



phân phối để bán điện trực tiếp tới 



khách hàng sử dụng điện tại vùng 



nông thôn 



7  



Cấp Giấy phép hoạt động điện lực 



đối với hoạt động Tư vấn giám sát 



thi công công trình đường dây và 



trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 
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kV, đăng ký kinh doanh tại địa 



phương 



8  



Cấp Giấy phép hoạt động điện lực 



đối với hoạt động Tư vấn đầu tư 



xây dựng công trình đường dây và 



trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 



kV, đăng ký kinh doanh tại địa 



phương 



9  



Cấp Giấy phép hoạt động điện lực 



do thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của 



đơn vị được cấp phép 



B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 



I Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa  



1  



Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 



cho cửa hàng bán LPG chai 



- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 



22/03/2016 của Chính phủ về kinh 



doanh khí; 



- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 



10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 



Thương quy định chi tiết một số điều 



của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 



22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 



khí; 



- Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND 



ngày 22/02/2017 của Uỷ ban nhân dân 



tỉnh Đồng Tháp về việc phân cấp cấp 



Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 



doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa 



hàng bán LPG chai trên địa bàn Tỉnh. 



2  



Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 



kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 



lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 



3  



Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 



hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG 



chai 



4  



Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 



hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG 



chai 



II Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 



1  



Cấp mới/ cấp lại do hết hiệu lực 



Giấy phép sản xuất rượu thủ công 



nhằm mục đích kinh doanh 



Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 



15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc 



quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 



lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện 



kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất 



rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá. 
2  



Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 



kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 



C THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ  



1  



Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất 



rượu thủ công để bán cho doanh 



nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu 



để chế biến lại 



Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 



15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc 



quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 



quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 



kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản 



xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá. 











8 
 



2  



Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận 



đăng ký sản xuất rượu thủ công để 



bán cho doanh nghiệp có Giấy phép 



sản xuất rượu để chế biến lại 



 



3. Danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền 



giải quyết của Sở Công Thƣơng: 



 



Stt 
Số hồ sơ 



TTHC 



Tên thủ tục 



hành chính 



Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, 



hủy bỏ thủ tục hành chính 



I Lĩnh vực an toàn thực phẩm 



1  
Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ 



điều kiện an toàn thực phẩm 



Quyết định số 1039/QĐ-BCT ngày 



02/02/2015 của Bộ Công Thương về 



việc công bố thủ tục hành chính mới 



ban hành; thủ tục hành chính bị hủy 



bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 



thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng 



quản lý của Bộ Công Thương. 



2  



Cấp lại do hết hạn; do bị mất, thất lạc, 



bị hỏng hoặc do hết hạn Giấy chứng 



nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 



phẩm 



II Lĩnh vực công nghiệp 



1  



 



 



Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 



công nghiệp (nhà máy luyện kim, nhà 



máy sản xuất alumin, các công trình 



nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí) 



 



 



- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 



ngày 18/6/2014; 



- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 



18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 



dự án đầu tư xây dựng; 



- Thông tư số 33/2012/TT-BCN ngày 



14/11/2012 của Bộ Công Thương; 



- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 



06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng 



dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử 



dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây 



dựng. 



- Thông tư 26/2016/TT-BCT ngày 



30/11/2016 của Bộ Công Thương Quy 



định nội dung lập, thẩm định và phê 



duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế 



xây dựng và dự toán xây dựng công 



trình mỏ khoáng sản. 



2  



Thẩm định thiết kế cơ sở các công 



trình khai thác mỏ và chế biến khoáng 



sản rắn (trừ khoáng sản làm vật liệu 



xây dựng) 



  



 Lƣu ý: Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 



bỏ, huỷ bỏ theo Quyết định này là các thủ tục đã được công bố tại Quyết định số 



1151/QĐ-UBND-HC ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc công 



bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Uỷ 



ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. 
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PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 



 I. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc thay thế thuộc 



thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng  



1. Lĩnh vực an toàn thực phẩm:  



 1.1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 



sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện. 



- Trình tự thực hiện:  



Quy định về nộp hồ sơ: 



Bước 1: 



- Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



Bước 2: 



- Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



- Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



- Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ  đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ  của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 



+ Nộp trực tiếp:  Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1b phụ lục 4 kèm theo 



Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014; 



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 



doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực 



phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo mẫu 2b phụ lục II kèm theo 



Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014; 



+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người 



trực tiếp kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ 



cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở). 
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- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.  



- Phí: Phí thẩm định: 1.000.000đồng 01 lần/cơ sở. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1b phụ lục 4 kèm theo 



Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014; 



+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo mẫu 2b phụ lục II kèm theo 



Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014; 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 



Thương bao gồm: cơ sở kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế 



biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật 



liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm 



trên theo phân cấp thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của Sở Công Thương. 



+ Cơ sở kinh doanh thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) của 



thương nhân bán buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; cơ sở 



bán lẻ thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 



+ Cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp không bao gồm chợ đầu mối và 



chợ đấu giá nông sản. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật An toàn thực phẩm. 



+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 22/12/2014 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 



+ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương 



quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 



thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 



+ Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy 



định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực 



phẩm. 



*Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu 1b  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



Địa danh, ngày........... tháng.......... năm 20........ 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
(1)



 
 



Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



Cơ sở kinh doanh (tên giao dịch hợp pháp): ................................................ 



Địa điểm tại:……………………………………………………………… 



Điện thoại:............................Fax:.................................................................. 



Giấy phép kinh doanh số: …….. ngày cấp………..đơn vị cấp……….….. 



Loại hình kinh doanh (bán buôn/bán lẻ): ………………………………… 



Phạm vi kinh doanh (trên địa bàn 01 tỉnh/02 tỉnh):………………………  



Nhóm sản phẩm kinh doanh (theo danh sách đính kèm): ……………….. 



Doanh thu dự kiến:........................................................................................ 



Số lượng công nhân viên:..............(trực tiếp:..........; gián tiếp:....................) 



Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 



phẩm cho cơ sở tại địa chỉ: .................................................................................... 



Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở trên và chịu 



hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật. 



 Trân trọng cảm ơn./. 



 
Hồ sơ gửi kèm gồm: 
-  



-  



-  



- 



 



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
 (Ký tên, đóng dấu) 



 
(1)



: Mẫu Đơn áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm 
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DANH SÁCH NHÓM SẢN PHẨM 



(Kèm theo mẫu đơn đề nghị 1b) 



 



STT 



 



Tên nhóm sản phẩm 



 



Nhóm sản phẩm 



kinh doanh đề nghị 



cấp Giấy chứng 



nhận 



I Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 



1 Nước uống đóng chai   



2 Nước khoáng thiên nhiên   



3 Thực phẩm chức năng  



4 Các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm 



tăng cường vi chất dinh dưỡng  



 



5 Phụ gia thực phẩm  



6 Hương liệu thực phẩm  



7 Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm  



8 Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm   



9 Đá thực phẩm (Nước đá dùng liền và nước đá 



dùng để chế biến thực phẩm) 



 



10 Các sản phẩm khác không được quy định tại danh 



mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và 



Phát triển nông thôn 



 



II Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 



nông thôn 



1 Ngũ cốc   



2 Thịt và các sản phẩm từ thịt   



3 Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản (bao gồm các loài 



lưỡng cư) 



 



4 Rau, củ , quả và sản phẩm rau, củ, quả  



5 Trứng và các sản phẩm từ trứng  



6 Sữa tươi nguyên liệu   



7 Mật ong và các sản phẩm từ mật ong  



8 Thực phẩm biến đổi gen  



9 Muối   



10 Gia vị   



11 Đường   



12 Chè   



13 Cà phê   



14 Ca cao   



15 Hạt tiêu   



16 Điều   



17 Nông sản thực phẩm khác   



 



18 



Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm 



trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 
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phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý 
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Nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm 



thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 



Phát triển nông thôn. 



 



III Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thƣơng 



1 Bia  



2 Rượu, Cồn và đồ uống có cồn  



3 Nước giải khát  



4 Sữa chế biến  



5 Dầu thực vật  



6 Bột, tinh bột  



7 Bánh, mứt, kẹo  



 



8 



Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm 



trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 



phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý 
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Mẫu 2b 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



BẢN THUYẾT MINH 



CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, 



 DỤNG CỤ KINH DOANH THỰC PHẨM  



 



I. THÔNG TIN CHUNG 



- Cơ sở:.....................................................................................................       



- Đại diện cơ sở:............................................................................................. 



- Địa chỉ văn phòng:........................................................................................ 



- Địa chỉ cơ sở kinh doanh:............................................................................. 



- Điện thoại.............................................Fax................................................... 



- Giấy phép kinh doanh số:.............Ngày cấp...................Nơi cấp.................. 



- Loại thực phẩm kinh doanh:  ....................................................................... 



- Phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở nên):....................................... 



- Tổng số công nhân viên:………………………………...........................            



- Tổng số công nhân viên trực tiếp kinh doanh:…………………………….. 



- Tổng số công nhân viên đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn 



thực phẩm:……………………………………………………………………….. 



- Tổng số công nhân viên đã khám sức khoẻ định kỳ theo quy 



định:………... 
 



II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 



1. Cơ sở vật chất 



- Diện tích mặt bằng kinh doanh: .....m
2
, trong đó diện tích kho hàng:......m



2
      



- Sơ đồ bố trí mặt bằng kinh doanh:…………………………………….. 



- Nguồn nước phục vụ kinh doanh đạt TCCL:…………………………..... 



- Nguồn điện cung cấp:………………………………………………….... 



- Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân:……………………………………....  



- Hệ thống thu gom rác thải và xử lý môi trường:…………………………... 



- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy:………………………………………... 



2. Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh 



 



 



Stt 



 



 



Tên trang, thiết bị 



 



 



Số 



lƣợng 



 



Năm 



sản 



xuất 



Thực trạng hoạt 



động của trang. 



thiết bị 



Ghi chú 



Tốt Trung 



bình 



kém 



I Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có  
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1 Trang thiết bị, dụng cụ 



bảo quản sản phẩm: 



      



2 Thiết bị, dụng cụ trưng 



bày sản phẩm: 



      



3 Trang thiết bị, dụng cụ 



vận chuyển sản phẩm: 



      



4 Dụng cụ rửa và sát trùng 



tay: 



      



 



5 
Thiết bị vệ sinh cơ sở, 



dụng cụ : 



      



6 Trang bị bảo hộ :       



 



7 



Dụng cụ, phương tiện 



phòng chống côn trùng, 



động vật gây hại: 



      



8 Dụng cụ, thiết bị giám sát:       



II Trang, thiết bị dự kiến bổ sung  



1        



2        



3        



4        



5        
 



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 



 Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu 



cầu an toàn thực phẩm để kinh doanh thực phẩm theo quy định chưa? 



 Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ 



sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của 



Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.  



Cam kết của cơ sở:  



1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và 



chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký. 



 2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo 



quy định./. 
 



  



 ........., ngày.......tháng.........năm 20....... 



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 



(Đóng dấu và ký tên)                                                                                        
                                           . 
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1.2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 



cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện. 



- Trình tự thực hiện:   



Quy định về nộp hồ sơ: 



Bước 1: 



- Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



Bước 2: 



- Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



- Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



- Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; chiều: từ 13 giờ 30 



đến 16 giờ 30 của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
+ Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



Trường hợp 1: Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng. 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 1c phụ lục I ban hành 



kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 



Công Thương.  



Trường hợp 2: Do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; 



thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực. 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 1c phụ lục I ban hành 



kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 



Công Thương.  



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 



doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực 



phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a phụ lục II ban hành kèm 



theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 



Thương; 
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+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người 



trực tiếp kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và 



người trực tiếp kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở). 



Trường hợp 3: Do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được 



ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình kinh 



doanh. 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 1c phụ lục I ban hành 



kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 



Công Thương.  



+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp 



(bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi (bản sao có chứng thực của cơ 



quan có thẩm quyền). 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết:  
+ Trường hợp 1: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 



+ Trường hợp 2: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 



+ Trường hợp 3: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



an toàn thực phẩm.  



- Phí:  Phí thẩm định: 1.000.000đồng 01 lần/cơ sở. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 1c phụ lục I ban hành 



kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 



Công Thương. 



+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a phụ lục II ban hành kèm 



theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 



Thương. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 



Thương bao gồm: cơ sở kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế 



biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật 



liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm 



trên theo phân cấp thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của Sở Công Thương. 



+ Cơ sở kinh doanh thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) của 



thương nhân bán buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; cơ sở 



bán lẻ thực phẩm trên địa bàn Tỉnh.  



+ Cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp không bao gồm chợ đầu mối và 



chợ đấu giá nông sản. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật An toàn thực phẩm. 
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+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 22/12/2014 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 



+ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương 



quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 



thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 



+ Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy 



định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực 



phẩm. 



*Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu 1c 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



............., ngày........... tháng............ năm ........ 
 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN  



CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



Tên cơ sở............................................................ đề nghị Quý cơ quan cấp 



lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 



hoặc kinh doanh (tên sản phẩm), cụ thể như sau: 



Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số……….. ngày cấp……….................... 



Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận (ghi cụ thể trường hợp xin cấp lại theo 



quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều 4 của Thông tư này):  



………………………………...………………………………………… 



…………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………… 



Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận./. 



 



 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 



(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu 2b 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



BẢN THUYẾT MINH 



CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ,  



DỤNG CỤ KINH DOANH THỰC PHẨM  



 



I. THÔNG TIN CHUNG 



- Cơ sở:..........................................................................................................       



- Đại diện cơ sở:........................................................................................... 



- Địa chỉ văn phòng:...................................................................................... 



- Địa chỉ cơ sở kinh doanh:........................................................................... 



- Điện thoại.............................................Fax................................................ 



- Giấy phép kinh doanh số:............Ngày cấp...................Nơi cấp................ 



- Loại thực phẩm kinh doanh:  ............ ........................................................ 



…………………………………………………………………………… 



- Phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở nên):..................................... 



- Tổng số công nhân viên:……………………………….........................            



- Tổng số công nhân viên trực tiếp kinh doanh:…………………………… 



- Tổng số công nhân viên đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn 



thực phẩm:…………………………………………………………………….... 



- Tổng số công nhân viên đã khám sức khoẻ định kỳ theo quy 



định:………... 
 



II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 



1. Cơ sở vật chất 



- Diện tích mặt bằng kinh doanh: .....m
2
, trong đó diện tích kho hàng:....m



2
      



- Sơ đồ bố trí mặt bằng kinh doanh:…………………………………….... 



- Nguồn nước phục vụ kinh doanh đạt TCCL:…………………………….. 



- Nguồn điện cung cấp:…………………………………………………..... 



- Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân:……………………………………..  



- Hệ thống thu gom rác thải và xử lý môi trường:………………………... 



- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy:………………………………………... 



2. Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh 



 



 



TT 



 



 



Tên trang, thiết bị 



 



 



Số 



lƣợng 



 



Năm 



sản 



xuất 



Thực trạng hoạt 



động của trang. 



thiết bị 



Ghi chú 



Tốt Trung 



bình 



kém 
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I Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có  
 



1 Trang thiết bị, dụng cụ 



bảo quản sản phẩm 



      



2 Thiết bị, dụng cụ trưng 



bày sản phẩm 



      



3 Trang thiết bị, dụng cụ 



vận chuyển sản phẩm 



      



4 Dụng cụ rửa và sát trùng 



tay 



      



 



5 
Thiết bị vệ sinh cơ sở, 



dụng cụ  



      



6 Trang bị bảo hộ        



 



7 



Dụng cụ, phương tiện 



phòng chống côn trùng, 



động vật gây hại 



      



8 Dụng cụ, thiết bị giám 



sát 



      



II Trang, thiết bị dự kiến bổ sung  



1        



2        



3        



4        



5        
 



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 



 Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu 



cầu an toàn thực phẩm để kinh doanh thực phẩm theo quy định chưa? 



 Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ 



sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của 



Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.  
 



Cam kết của cơ sở:  



1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và 



chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký. 



 2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo 



quy định./. 
 



                                                                     .........., ngày.......tháng.........năm 20....... 



                                                                                          ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  
                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)  
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1.3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 



sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện.  



- Trình tự thực hiện:   



Quy định về nộp hồ sơ: 



Bước 1: 



- Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17giờ của các ngày làm việc. 



Bước 2: 



- Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



- Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



- Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 giờ 



30 đến 17giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
+ Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp).  



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1a phụ lục I ban hành kèm 



theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương; 



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 



doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất  thực phẩm 



(bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo mẫu 2a phụ lục II kèm theo 



Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014; 



+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người 



trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để sản xuất thực phẩm của chủ cơ sở và 



người trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở). 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực 



hiện.  



- Phí: Phí thẩm định: 3.000.000đồng 01 lần/cơ sở. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1a phụ lục I ban hành kèm 



theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 



Thương; 



+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo mẫu 2a phụ lục II kèm theo 



Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 



Bộ Công Thương bao gồm: cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, bia, nước 



giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, 



kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản 



phẩm thực phẩm trên theo phân cấp thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của 



Sở Công Thương. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật An toàn thực phẩm. 



+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 22/12/2014 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 



+ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương 



quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 



thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 



+ Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy 



định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực 



phẩm. 



* Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu 1a 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



                                                   Địa danh, ngày........... tháng.......... năm 20......... 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ (1)
  



Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
  



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 
 



Cơ sở sản xuất (tên giao dịch hợp pháp): ..................................................... 



Địa chỉ tại:..................................................................................................... 



Điện thoại:..............................Fax:................................................................ 



Giấy phép kinh doanh số........ngày cấp:..................đơn vị cấp:.................... 



Ngành nghề sản xuất (tên sản phẩm):........................................................... 



Công suất thiết kế:......................................................................................... 



Doanh thu dự kiến:........................................................................................ 



Số lượng công nhân viên:................(trực tiếp:..............; gián tiếp:..............) 



Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 



phẩm cho cơ sở........................................................................................................ 



Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở trên và chịu 



hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật. 



 Trân trọng cảm ơn./. 



 
Hồ sơ gửi kèm gồm: 



-  



-  



-  



- 



 



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 



(Ký tên, đóng dấu) 



 
 



 



(1)
: Mẫu Đơn áp dụng đối với cơ sở sản xuất thực phẩm  
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Mẫu 2a 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



BẢN THUYẾT MINH 



CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ  



VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT THỰC PHẨM  



 



I. THÔNG TIN CHUNG 



- Cơ sở:............................................................................................................          



- Đại diện cơ sở:.............................................................................................. 



- Địa chỉ văn phòng:........................................................................................ 



- Địa chỉ cơ sở sản xuất:.................................................................................. 



- Địa chỉ kho:.................................................................................................. 



- Điện thoại:.............................................Fax.................................................. 



- Giấy phép kinh doanh số:.............Ngày cấp...................Nơi cấp.................. 



- Mặt hàng sản xuất:........................................................................................ 



- Công suất thiết kế: ........................................................................................ 



- Tổng số công nhân viên:………………………………….........................              



- Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất:………………………………. 



- Tổng số công nhân viên đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực 



phẩm:…………………………………………………………………………… 



- Tổng số công nhân viên đã khám sức khoẻ định kỳ theo quy 



định:………... 
 



II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 



1. Cơ sở vật chất 



- Diện tích mặt bằng sản xuất ........m
2
, trong đó diện tích nhà xưởng sản 



xuất ........m
2
.  



- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất:………………........................................... 



- Kết cấu nhà xưởng:…………………...………………...………………... 



- Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL:……………...……………….... 



- Nguồn điện cung cấp và hệ thống đèn chiếu sáng:……...……………...... 



- Hệ thống vệ sinh nhà xưởng:……...……………….....…...………………  



- Hệ thống xử lý môi trường:……...………………....……...…………... 



- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy:……...……………....……...…………. 



2. Trang  thiết bị, dụng cụ sản xuất 
 



TT Tên trang, thiết bị 
(ghi theo thứ tự quy trình 



công nghệ)  



Số 



lƣợng 



Năm 



sản 



xuất 



Thực trạng hoạt 



động của trang 



thiết bị, dụng cụ 



Ghi chú 
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Tốt Trung 



bình 



kém 



I Trang, thiết bị, dụng cụ hiện có  



1 Trang thiết bị, dụng cụ 



sản xuất 



      



2 Dụng cụ bao gói sản phẩm       



3 Trang thiết bị vận chuyển 



sản phẩm 



      



4 Thiết bị bảo quản thực 



phẩm 



      



5 Thiết bị khử trùng, thanh 



trùng 



      



6 Thiết bị vệ sinh cơ sở, 



dụng cụ 



      



7 Thiết bị giám sát       



8 Phương tiện rửa và khử 



trùng tay 



      



9 Dụng cụ lưu mẫu và bảo 



quản mẫu 



      



 



 10 



Phương tiện, thiết bị 



phòng chống côn trùng, 



động vật gây hại 



      



 



11 



Trang phục vệ sinh khi 



tiếp xúc trực tiếp với 



nguyên liệu, thực phẩm 



      



12 Hệ thống cung cấp khí 



nén  



      



13 Hệ thống cung cấp hơi 



nước   



      



14 Hệ thống thông gió       



II Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung  



1        



2        



3        



4        



5        



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 



 Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu 



cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo quy định chưa? 
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 Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ 



sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của 



Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.  



Cam kết của cơ sở:  



1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và 



chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký. 



 2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo 



quy định./. 



 



                                                           .........., ngày.......tháng.........năm 20....... 



                                                                                 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 



                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)  
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 1.4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 



sở  sản xuất thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện. 



- Trình tự thực hiện:   



Quy định về nộp hồ sơ: 



Bước 1: 



- Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



Bước 2: 



- Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



- Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



- Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
+ Nộp trực tiếp:  Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



Trường hợp 1: Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng. 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 1c phụ lục I ban hành 



kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương.  



Trường hợp 2: Do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay 



đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực. 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 1c phụ lục I ban hành 



kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương.  



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 



doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất thực phẩm 



(bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a phụ lục II ban hành kèm 



theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương. 



+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người 



trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để sản xuất thực phẩm của chủ cơ sở và 



người trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở). 
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Trường hợp 3: Do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được 



ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản 



xuất, mặt hàng kinh doanh. 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 1c phụ lục I ban hành 



kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương. 



+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp 



(bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi (bản sao có chứng thực của cơ 



quan có thẩm quyền). 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết:  
+ Trường hợp 1: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 



+ Trường hợp 2: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 



+ Trường hợp 3: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



an toàn thực phẩm đối với cơ sở  sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực 



hiện. 



- Phí: Phí thẩm định: 3.000.000đồng 01 lần/cơ sở.  



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 1c phụ lục I ban hành 



kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương. 



+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a phụ lục II ban hành kèm 



theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 



Bộ Công Thương bao gồm: cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, bia, nước 



giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, 



kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản 



phẩm thực phẩm trên theo phân cấp thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của 



Sở Công Thương. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật An toàn thực phẩm. 



+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 22/12/2014 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 



+ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương 



quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 



thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 



+ Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy 



định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực 



phẩm. 



* Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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 Mẫu 1c 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



.............., ngày........... tháng............ năm ........ 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN  



CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 
 



Tên cơ sở............................................................ đề nghị Quý cơ quan cấp 



lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 



hoặc kinh doanh (tên sản phẩm), cụ thể như sau: 



Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số……….. ngày cấp……….................... 



Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận (ghi cụ thể trường hợp xin cấp lại theo 



quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều 4 của Thông tư này):  



………………………………...…………………………………………… 



Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận./. 



 



 



 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 



(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu 2a 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



BẢN THUYẾT MINH 



CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ  



VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT THỰC PHẨM  



 



I. THÔNG TIN CHUNG 



- Cơ sở:............................................................................................................          



- Đại diện cơ sở:.............................................................................................. 



- Địa chỉ văn phòng:........................................................................................ 



- Địa chỉ cơ sở sản xuất:.................................................................................. 



- Địa chỉ kho:.................................................................................................. 



- Điện thoại:.............................................Fax.................................................. 



- Giấy phép kinh doanh số:.............Ngày cấp...................Nơi cấp.................. 



- Mặt hàng sản xuất:........................................................................................ 



- Công suất thiết kế: ........................................................................................ 



- Tổng số công nhân viên:………………………………….........................              



- Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất:………………………………. 



- Tổng số công nhân viên đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực 



phẩm:…………………………………………………………………………… 



- Tổng số công nhân viên đã khám sức khoẻ định kỳ theo quy 



định:………... 



II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 



1. Cơ sở vật chất 



- Diện tích mặt bằng sản xuất ...........m
2
, trong đó diện tích nhà xưởng sản 



xuất ...........m
2
 .  



- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất:……………….......................................... 



- Kết cấu nhà xưởng:…………………...………………...………………... 



- Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL:………………...…………….... 



- Nguồn điện cung cấp và hệ thống đèn chiếu sáng:……...……………...... 



- Hệ thống vệ sinh nhà xưởng:……...……………....……...………………  



- Hệ thống xử lý môi trường:……...………………....…...………………... 



- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy:……...……………....……...…………. 



2. Trang  thiết bị, dụng cụ sản xuất 
 



TT Tên trang, thiết bị 



(ghi theo thứ tự quy 



trình công nghệ)  



Số 



lƣợng 



Năm 



sản 



xuất 



Thực trạng hoạt 



động của trang 



thiết bị, dụng cụ 



Ghi chú 
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Tốt Trung 



bình 



kém 



I Trang, thiết bị, dụng cụ hiện có  



1 Trang thiết bị, dụng cụ 



sản xuất 



      



2 Dụng cụ bao gói sản phẩm       



3 Trang thiết bị vận 



chuyển sản phẩm 



      



4 Thiết bị bảo quản thực 



phẩm 



      



5 Thiết bị khử trùng, thanh 



trùng 



      



6 Thiết bị vệ sinh cơ sở, 



dụng cụ 



      



7 Thiết bị giám sát       



8 Phương tiện rửa và khử 



trùng tay 



      



9 Dụng cụ lưu mẫu và bảo 



quản mẫu 



      



 



 10 



Phương tiện, thiết bị 



phòng chống côn trùng, 



động vật gây hại 



      



 



11 



Trang phục vệ sinh khi 



tiếp xúc trực tiếp với 



nguyên liệu, thực phẩm 



      



12 Hệ thống cung cấp khí 



nén  



      



13 Hệ thống cung cấp hơi 



nước   



      



14 Hệ thống thông gió       



II Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung  



1        



2        



3        



4        



5        



 



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 



Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu 



cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo quy định chưa? 
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Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở 



cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của 



Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.  



Cam kết của cơ sở:  



1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và 



chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký. 



 2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo 



quy định./. 



 



                                                           .........., ngày.......tháng.........năm 20....... 



 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ                                                                                 



(Ký tên và đóng dấu) 
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 1.5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 



sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. 



- Trình tự thực hiện:   



Quy định về nộp hồ sơ: 



Bước 1: 



- Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



Bước 2: 



- Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



- Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



- Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
+ Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1 phụ lục ban hành kèm 



theo Thông tư số 57/2015/TT-BCTngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương; 



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh ngành nghề sản xuất  thực phẩm (bản 



sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Bản tự đánh giá Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm để sản xuất thực 



phẩm theo Mẫu 2 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCTngày 



31/12/2015 của Bộ Công Thương; 



+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người 



trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để sản xuất thực phẩm của chủ cơ sở và 



người trực tiếp sản xuất (bản sao có xác nhận của cơ sở). 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. 



- Phí: Phí thẩm định: 3.000.000đồng 01 lần/cơ sở.  



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1 phụ lục ban hành kèm 



theo Thông tư số 57/2015/TT-BCTngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương; 



+ Bản tự đánh giá Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm để sản xuất thực 



phẩm theo Mẫu 2 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCTngày 



31/12/2015 của Bộ Công Thương; 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 



Công Thương.  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật An toàn thực phẩm. 



+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 22/12/2014 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 



+ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương 



quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 



thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 



+ Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương 



quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ 



thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 



+ Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy 



định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực 



phẩm. 



* Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu 1 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



                                                   .............., ngày........... tháng.......... năm 20......... 
 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
(1)



  



Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
  



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 
 



Cơ sở sản xuất (tên giao dịch hợp pháp): ....................................................... 



Địa chỉ tại:...................................................................................................... 



Điện thoại:...................................Fax:............................................................. 



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.................ngày cấp:.....................; 



cơ quan cấp:......................... 



Ngành nghề sản xuất (tên sản phẩm xin cấp giấy chứng nhận):..................... 



.........................................................................................................................



............ 



Công suất, Doanh thu:..................................................................................... 



.........................................................................................................................



............ 



Tổng số cán bộ công nhân viên (trực tiếp:..............; gián tiếp:...............)(bao 



gồm cả chủ cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ). 



Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 



phẩm cho cơ sở....................................................................................................... 



Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở trên và chịu hoàn 



toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật. 



 Trân trọng cảm ơn./. 



 



Hồ sơ gửi kèm gồm: 
- Bản sao Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 



phẩm còn hiệu lực; 



- Bản sao Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để sản xuất 



thực phẩm; 



- Bản tự đánh giá Điều kiện bảo đảm an toàn thực 



phẩm để sản xuất thực phẩm. 



ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
Ký, ghi rõ họ, tên; đóng dấu (nếu có) 



 
 



 



Ghi chú:  Đóng dấu áp dụng đối với cơ sở có dấu theo quy định. 
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Mẫu 2 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



………, ngày………tháng……..năm 20……… 



 



BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO  



AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THỰC PHẨM 



 



I. THÔNG TIN CHUNG 



- Tên cơ sở sản xuất:.................................................................................... 



- Chủ cơ sở sản xuất:.................................................................................... 



- Địa chỉ:...(ghi địa chỉ sản xuất).................................................................. 



- Điện thoại………………………….Fax.................................................. 



- Mặt hàng sản xuất:..................................................................................... 



II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ CON 



NGƢỜI 



II. 1. Cơ sở vật chất 



Diện tích mặt bằng sản xuất: ……………m
2
, Trong đó diện tích để sản 



xuất: ………..m
2
; 



II. 2. Trang, thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến hiện có 



TT 



Tên trang, thiết bị 



(ghi theo thứ tự quy trình công 



nghệ) 



Số 



lƣợng 



Xuất 



xứ 



Thực trạng hoạt 



động của trang, 



thiết bị Ghi 



chú 
Tốt Trung 



bình 



kém 



1 Thiết bị, dụng cụ sản xuất: 



- 



- 



            



2 Thiết bị, dụng cụ bao gói sản 



phẩm: 



-  



-  



- 



            



3 Thiết bị bảo quản thực phẩm:             
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- 



- 



- 



4 Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ: 



- 



- 



- 



            



5 Dụng cụ lưu mẫu: 



- 



- 



- 



            



6 Phương tiện/ thiết bị phòng chống 



côn trùng, động vật gây hại: 



- 



- 



- 



            



7 Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc 



trực tiếp với nguyên liệu, thực 



phẩm: 



- 



- 



- 



            



8 Trang, thiết bị khác để sản xuất 



(nếu có): 



- 



- 



- 



            



8.1   



…               



8.?               



II.3. Chủ cơ sở và những ngƣời trực tiếp sản xuất 



1. Tổng số người trực tiếp sản xuất tại cơ sở (bao gồm cả chủ cơ 



sở): ………người; 
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2. Số người có Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm còn 



hạn: …..người; 



3. Số người đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm còn 



hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp: ……………..người; 



4. Số người chưa được cấp: 



- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: ……………….người; 



- Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm: ……………..người; 



III. CƠ SỞ TỰ ĐÁNH GIÁ CHUNG 



Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu 



cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo Thông tư 57/2015/TT-BCT 



ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 



Cam kết của Chủ cơ sở:  



Tôi cam đoan các thông tin nêu trong Bản tự đánh giá về Điều kiện cơ sở 



vật chất, trang thiết bị và con người là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn 



toàn về những thông tin đã đánh giá trên./. 



  ………., ngày.…..tháng.…..năm…..  



CHỦ CƠ SỞ 
Ký, ghi rõ họ, tên; đóng dấu (nếu có) 



 



 



 



 



 



Ghi chú: Đóng dấu áp dụng đối với cơ sở có dấu theo quy định 
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1.6. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm  đối với 



cơ sở  sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. 



- Trình tự thực hiện:   



Quy định về nộp hồ sơ: 



Bước 1: 



- Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ  của các ngày làm việc. 



Bước 2: 



- Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



- Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



- Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
+ Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



Trường hợp 1: Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng. 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 3 phụ lục kèm theo 



Thông tư số 57/2015/TT-BCTngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công 



Thương.  



Trường hợp 2: Do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay 



đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực. 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 3 phụ lục kèm theo 



Thông tư số 57/2015/TT-BCTngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương.  



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Bản tự đánh giá Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm để sản xuất thực 



phẩm theo Mẫu 2 phụ lục kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCTngày 



31/12/2015 của Bộ Công Thương. 



+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người 



trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để sản xuất thực phẩm của chủ cơ sở và 



người trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở). 
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Trường hợp 3: Do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được 



ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản 



xuất, mặt hàng kinh doanh. 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 3 phụ lục kèm theo 



Thông tư số 57/2015/TT-BCTngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương.  



+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp 



(bản sao có xác nhận của cơ sở); 



+ Văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi (bản sao có chứng thực của cơ 



quan có thẩm quyền). 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết:  
+ Trường hợp 1: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 



+ Trường hợp 2: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 



+ Trường hợp 3: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. 



- Phí: Phí thẩm định: 3.000.000đồng 01 lần/cơ sở.  



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 3 phụ lục kèm theo 



Thông tư số 57/2015/TT-BCTngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương. 



+ Bản tự đánh giá Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm để sản xuất thực 



phẩm theo Mẫu 2 phụ lục kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCTngày 



31/12/2015 của Bộ Công Thương. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 



Công Thương. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật An toàn thực phẩm. 



+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 22/12/2014 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 



+ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương 



quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 



thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 



+ Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương 



quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ 



thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 



+ Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy 



định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực 



phẩm. 



* Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu 3 



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



………., ngày.…..tháng.…..năm 20………. 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY  



CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



Tên cơ sở sản xuất:....................................................................................... 



Chủ cơ sở sản xuất: ...................................................................................... 



Địa chỉ:….(ghi địa chỉ sản xuất).................................................................. 



Điện thoại........................................................ Fax……………………..... 



Mặt hàng sản xuất:........................................................................................ 



Công suất, doanh thu:................................................................................... 



Đề nghị ...(ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp)... cấp lại Giấy chứng nhận 



cơ sở đủ điền kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ 



lẻ:... (ghi cụ thể tên sản phẩm thực phẩm xin cấp lại), cụ thể như sau: 



Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số: ………………; ngày cấp:………..; 



Cơ quan cấp ……………………… 



Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận:............................................................... 



.........................................................................................................................



.................................................................................................................................



................. 



  



 Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận./. 



   



  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
Ký, ghi rõ họ, tên; đóng dấu (nếu có) 



 
 



 



 



 



 



 



Ghi chú: Đóng dấu áp dụng đối với cơ sở có dấu theo quy định 
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Mẫu 2 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



………, ngày………tháng……..năm 20……… 



 



BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN  



ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THỰC PHẨM 



 



I. THÔNG TIN CHUNG 



- Tên cơ sở sản xuất:..................................................................................... 



- Chủ cơ sở sản xuất:...................................................................................... 



- Địa chỉ:...(ghi địa chỉ sản xuất)................................................................... 



- Điện thoại………………………….Fax.................................................... 



- Mặt hàng sản xuất:...................................................................................... 



II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ CON 



NGƢỜI 



II. 1. Cơ sở vật chất 



Diện tích mặt bằng sản xuất: ……………m
2
, Trong đó diện tích để sản 



xuất: ………..m
2
; 



II. 2. Trang, thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến hiện có 



TT 



Tên trang, thiết bị 



(ghi theo thứ tự quy trình công 



nghệ) 



Số 



lƣợng 



Xuất 



xứ 



Thực trạng hoạt 



động của trang, 



thiết bị Ghi 



chú 
Tốt Trung 



bình 



kém 



1 Thiết bị, dụng cụ sản xuất: 



- 



- 



            



2 Thiết bị, dụng cụ bao gói sản 



phẩm: 



-  



-  



- 



            



3 Thiết bị bảo quản thực phẩm:             
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- 



- 



- 



4 Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ: 



- 



- 



- 



            



5 Dụng cụ lưu mẫu: 



- 



- 



- 



            



6 Phương tiện/ thiết bị phòng chống 



côn trùng, động vật gây hại: 



- 



- 



- 



            



7 Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc 



trực tiếp với nguyên liệu, thực 



phẩm: 



- 



- 



- 



            



8 Trang, thiết bị khác để sản xuất 



(nếu có): 



- 



- 



- 



            



8.1   



…               



8.2               



II.3. Chủ cơ sở và những ngƣời trực tiếp sản xuất 



1. Tổng số người trực tiếp sản xuất tại cơ sở (bao gồm cả chủ cơ 



sở): …người; 
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2. Số người có Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm còn 



hạn: …..người; 



3. Số người đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 



còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp: ……………..người; 



4. Số người chưa được cấp: 



- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: ……………….người; 



- Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm: ……………..người; 



III. CƠ SỞ TỰ ĐÁNH GIÁ CHUNG 



 Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu 



cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo Thông tư 57/2015/TT-BCT 



ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 



Cam kết của Chủ cơ sở: 



 Tôi cam đoan các thông tin nêu trong Bản tự đánh giá về Điều kiện cơ sở 



vật chất, trang thiết bị và con người là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn 



toàn về những thông tin đã đánh giá trên./. 



  ………., ngày.…..tháng.…..năm…..  



CHỦ CƠ SỞ 
Ký, ghi rõ họ, tên; đóng dấu (nếu có) 



 



 



 



 



 



 



Ghi chú: Đóng dấu áp dụng đối với cơ sở có dấu theo quy định 
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2. Lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 



2.1. Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo 



- Trình tự thực hiện:   



Quy định về nộp hồ sơ: 



Bước 1: 



- Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



Bước 2: 



- Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



- Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



- Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
+ Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo mẫu M-12 của phụ 



lục ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT. 



+ Bản sao được chứng thục Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc 



Giấy chứng nhận đầu tư. 



+ Nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu của hội nghị, hội thảo, đào 



tạo, số lượng người tham gia dự kiến. 



+ Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo. 



+ Bản sao giấy Chứng chỉ đào tạo viên trong trường hợp đào tạo người 



tham gia bán hàng đa cấp quy định tại Điều 20 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. 



+ Văn bản Ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp Ủy quyền cho cá 



nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. 



+ Trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có thông tin về hàng hóa 



được kinh doanh theo phương thức đa cấp thì doanh nghiệp cần bổ sung: + Danh 



mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp của Doanh nghiệp được giới 



thiệu tại hội nghị, hội thảo, đào tạo; + Bản sao văn bản xác nhận nội dung quảng 



cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao 
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gồm một hoặc một số giấy tờ như: Giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội 



nghị giới thiệu thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm; phiếu tiếp nhận hồ sơ 



đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm đối với sản phẩm 



mỹ phẩm.   



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận. 



- Phí, lệ phí:  Không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp theo 



mẫu M-12 của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có nghĩa vụ thực hiện thông báo về việc 



tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo theo đúng quy định của pháp 



luật.  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Cạnh tranh; 



+ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý 



hoạt động bán hàng đa cấp. 



+ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 quy định chi 



tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 



2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.  
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MẪU 12 
TÊN DOANH NGHIỆP 



 



Số:          / 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



... , ngày ... tháng ...... năm ......... 



 



THÔNG BÁO TỔ CHỨC  



HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO 



VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



1. Tên Doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):................................................... 



Tên Doanh nghiệp viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):........................... 



Tên Doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ............................................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư 



số:............. 



Do:................................................................................................................... 



Cấp lần đầu ngày .../.../.................................................................................... 



Lần thay thế gần nhất:.................................................................................... 



Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................ 



Điện thoại:.........................................................; Fax:..................................... 



Email (nếu có):................................................................................................ 



Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu 



có):........................... 



2. Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp bán hàng đa cấp: 



Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................... 



Quốc tịch: ...................................................................................................... 



Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):.......................................................... 



Do:...........................................................Cấp ngày .../.../................................ 



Chức vụ: ......................................................................................................... 



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): 



............................ 
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3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 



số:................................ 



Do:.........................................................Cấp lần đầu ngày .../.../..................... 



Cấp sửa đổi, bổ sung ngày .../.../..................................................................... 



 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trên địa bàn tỉnh/thành 



phố ............................... với nội dung nhƣ sau: 



1. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo:.................................................................. 



2. Thời gian:.................................................................................................... 



3. Địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa 



phương:.......................... 



4. Nội dung:.................................................................................................... 



5. Văn bản, tài liệu kèm theo:.......................................................................... 



......................................................................................................................... 



6. Người liên hệ:.................................Điện thoại:........................................... 



 Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về 



quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính 



xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo./. 



 Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp 



(ký tên, đóng dấu) 
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3. Lĩnh vực xúc tiến thƣơng mại 



3.1. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chƣơng trình khuyến mại theo 



hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc 



Trung ƣơng 



- Trình tự thực hiện:   



Quy định về nộp hồ sơ: 



Bước 1: 



- Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



Bước 2: 



- Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



- Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



- Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
+ Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Đơn thông báo/ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến 



mại theo mẫu 8 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-



BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính. 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ 



thông báo/ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. 



- Phí, lệ phí:  Không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Đơn thông báo/ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến 



mại theo mẫu 8 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-



BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính. 
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- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, 



công khai, minh bạch và không được xâm hại đến lợi ích hợp pháp của người 



tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác. 



+ Không được phân biệt đối xử giữa các khách hàng tham gia chương 



trình khuyến mại trong cùng một chương trình khuyến mại. 



+ Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất 



lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến 



mại. 



+ Không được lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm 



của khách hàng để thực hiện khuyến mại nhằm phục vụ cho mục đích riêng của 



bất kỳ thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân nào. 



+ Việc thực hiện khuyến mại không được tạo ra sự so sánh trực tiếp hàng 



hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá 



nhân khác nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh. 



+ Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người (kể cả các loại thuốc đã 



được phép lưu thông) để khuyến mại. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại; 



+ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 quy định chi 



tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 



+ Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 



2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm 



thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 



2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 
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Mẫu KM-8 
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 



ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 



 



Tên thƣơng nhân 



 



Cv số: .......... 



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



….., ngày    tháng    năm 200… 



 



THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  



NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



- Tên thương nhân:………………………………………………………… 



- Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..………………... 



- Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:………………….. 



- Người liên hệ: ...........................................  Điện thoại: ............................. 



Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 



năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc 



tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 



tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, 



triển lãm thương mại; 



Căn cứ vào Công văn số…… ngày… tháng… năm… của Sở Công Thương 



xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, 



thời gian, địa bàn khuyến mại);  



(Tên thương nhân) đăng ký điều chỉnh một số nội dung của chương trình 



khuyến mại trên như sau: 



□ Thời gian khuyến mại:........................................................................ 



□ Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: .........................................  



□ Cơ cấu giải thưởng:............................................................................. 



□ Các nội dung điều chỉnh khác:.......................................................... 



Lý do điều chỉnh: …………………………………………......……........... 



Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên. 



(Tên thương nhân) cam kết: 



- Thông báo công khai việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này 



tại nơi bán hàng và trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách 



hàng được biết. 



- Thông báo việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại đến các Sở 



Thương mại thuộc các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp Bộ 



Thương mại xác nhận việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại). 
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- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình 



khuyến mại. 



- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật 



hiện hành. 



- (Các cam kết khác ......) 



 



 Đại diện theo pháp luật của thƣơng nhân 



(Ký tên và đóng dấu) 
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3.2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển 



lãm thƣơng mại. 



- Trình tự thực hiện:   



Quy định về nộp hồ sơ: 



Bước 1: 



- Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



Bước 2: 



- Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



- Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



- Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
+ Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển 



lãm thương mại theo mẫu HCTL-5 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên 



tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương 



mại - Bộ Tài chính. 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký sửa đổi, 



bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. 



- Phí, lệ phí:  Không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Đơn thông báo/ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến 



mại theo mẫu 8 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-



BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 
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+ Hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển phải có nhãn hàng hóa 



theo quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa; Hàng hóa tạm nhập khẩu để 



trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại phải thực hiện theo quy 



định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.  



+ Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại khi tổ 



chức hội chợ, triển lãm thương mại có quyền chọn tên, chủ đề hội chợ, triển lãm 



thương mại.  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại; 



+ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 quy định chi 



tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 



+ Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 



2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm 



thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 



2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 
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Mẫu HCTL-5 



(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 



ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 



Tên Doanh Nghiệp 



 



 



Số:........./........... 



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  



  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



    ….., ngày ... tháng ... năm 20 



 



                        



THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG  



ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ,TRIỂN LÃM THƢƠNG MẠI 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



  



Tên thương nhân: ………………………………………………………... 



Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………... 



Điện thoại: .....................     Fax:......................   Email: ……………….. 



Người liên hệ: …………………………… Điện thoại: ………………..... 



 Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 



năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc 



tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 



tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, 



triển lãm thương mại; 



 Căn cứ vào công văn số ..... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến 



thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm 



thương mại năm........ tại ....., (tên thương nhân) đề nghị thay đổi, bổ sung một số 



nội dung đã đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại như sau: 



□ Tên (chủ đề) hội chợ, triển lãm thương mại: 



□ Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức: 



□ Thời gian tổ chức: 



□ Địa điểm tổ chức: 



□ Số lượng gian hàng (doanh nghiệp) của Việt Nam dự kiến tham gia: 



□ Ngành hàng tham dự: 



(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm 



về việc tổ chức hội chợ/ triển lãm thương mại trên theo các qui định của pháp 



luật hiện hành.  



Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, 



(tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Sở Công Thương. 
           



  



 Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 



(Ký tên và đóng dấu) 
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 4. Lĩnh vực công nghiệp 



4.1. Thành lập cụm công nghiệp. 



- Trình tự thực hiện:   



Quy định về nộp hồ sơ: 



Bước 1: 



- Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



Bước 2: 



- Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



- Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



- Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
+ Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Tờ trình đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân 



cấp Tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp; 



+ Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp: Nội dung chủ yếu của Báo 



cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp gồm: 



 Sự cần thiết thành lập cụm công nghiệp; 



 Nhu cầu thực tế và sự phù hợp với các quy hoạch liên quan đã được 



cấp có thẩm quyền phê duyệt (quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp, quy 



hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng …);  



 Hiện trạng sử dụng đất và định hướng bố trí các ngành nghề, cơ cấu 



sử dụng đất và dự kiến thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp;  



 Dự kiến ranh giới, diện tích đất, khả năng đấu nối công trình hạ 



tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào; báo cáo đánh giá tác động môi trường của 



cụm công nghiệp; định hướng sơ bộ, phân tích và lựa chọn giải pháp đầu tư các 



công trình hạ tầng cụm công nghiệp;  



 Dự kiến phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư;  



 Dự kiến hiệu quả về kinh tế, xã hội của cụm công nghiệp; 
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 Xác định sơ bộ nguồn vốn đầu tư, chủ đầu tư và phương thức thực 



hiện, phương thức quản lý đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng cụm công 



nghiệp;  



 Dự kiến khả năng cho thuê đất sau khi thành lập;  



 Các giải pháp và tiến độ thực hiện.  



+ Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển các cụm công 



nghiệp (hoặc văn bản bổ sung quy hoạch) trên địa bàn Tỉnh; các văn bản liên 



quan khác (nếu có). 



- Số lƣợng hồ sơ: 08 bộ (trong đó có 02 bộ hồ sơ gốc).  



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



hợp lệ. Thời gian thực hiện cụ thể: 



+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 



Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định hồ sơ 



thành lập cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân Tỉnh.  



+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ kèm theo 



văn bản thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết 



định thành lập, mở rộng hoặc không thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định mở rộng cụm công 



nghiệp. 



- Phí, lệ phí:  Không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Tờ trình đề nghị thành lập cụm công nghiệp: Mẫu 01. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



Điều kiện thành lập cụm công nghiệp: 



+ Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt; 



+ Có khả năng đạt tỷ lệ lấp đầy không thấp hơn 30% trong vòng một năm 



sau khi thành lập; 



+ Có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công 



Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công 



nghiệp;  



+ Thông tư Liên tịch số 31/2012/TTLT BCT-BKH-ĐT ngày 10 tháng 10 



năm 2012 của liên Bộ Công Thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý 



cụm công nghiệp hình thành trước khi quy chế quản lý cụm công nghiệp ban 



hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của 



Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. 



+ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ 



tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; 
 



 



 











59 
 



Mẫu 01 



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



HUYỆN…… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



  
Số:         /TTr-UBND 



 
Đồng Tháp, ngày……. tháng…… năm……… 



TỜ TRÌNH 



Về việc đề nghị thành lập cụm công nghiệp 



 



 Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng 



Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; 



 Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công 



Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý Cụm công 



nghiệp; 



Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND 



tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa 



bàn tỉnh Đồng Tháp. 



Uỷ ban nhân dân huyện ………… đề nghị Sở Công Thương thẩm định hồ 



sơ trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định thành lập cụm công nghiệp 



………… với với các nội dung sau: 



 1. Địa điểm đầu tư: ………………………………………………………..



 2. Quy mô diện tích: ………………………………………..…………… 



3. Thông tin về Chủ đầu tư hạ tầng: ……………………………………… 



 - Trụ sở giao dịch: ………………………………………………………… 



- Điện thoại: …………………………..Fax: …………………………….. 



 - Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc GCNĐT) số:………………ngày…… 



/……./…… do………… 



- Người đại diện:…………………………………..……………………… 



- Năng lực: ………………………………………………………………… 



 4. Ngành nghề dự kiến của cụm công nghiệp:……………………………. 



UBND huyện ………………………trình với các nội dung sau: 



- Về sự cần thiết thành lập cụm công nghiệp:……………...…………… 



- Về năng lực của đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công 



nghiệp:………… 



- Về các nội dung lập trong báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp: 



…………………………………………………………………………………… 



UBND huyện …….đề nghị Sở Công Thương tổ chức thẩm định hồ sơ 



thành lập cụm công nghiệp ………., trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 



Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 



- Sở Công Thương; 



- ………… 



- Lưu: VT,….  



TM. UBND HUYỆN 



CHỦ TỊCH 
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4.2. Mở rộng cụm công nghiệp. 



- Trình tự thực hiện:   



Quy định về nộp hồ sơ: 



Bước 1: 



- Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



Bước 2: 



- Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



- Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



- Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
+ Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



 Tờ trình đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp Huyện trình Ủy ban nhân 



dân cấp Tỉnh về việc mở rộng cụm công nghiệp; 



 Báo cáo đầu tư thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp. Nội dung 



chủ yếu của Báo cáo đầu tư mở rộng cụm công nghiệp gồm: 



 Sự cần thiết mở rộng cụm công nghiệp, trong đó giải trình về việc 



đáp ứng các điều kiện mở rộng cụm công nghiệp được quy định tại khoản 1 



Điều 6 Quyết định 105/2009/QĐ-TTg;  



 Đánh giá hiện trạng phát triển cụm công nghiệp hiện có;  



 Định hướng mở rộng cụm công nghiệp (ranh giới, diện tích, hiện 



trạng sử dụng đất, việc đấu nối công trình hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng 



rào;  



 Phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư);  



 Xác định sơ bộ nguồn vốn đầu tư và phương thức thực hiện;  



 Các giải pháp và tiến độ thực hiện;  



   Dự kiến khả năng cho thuê đất và hiệu quả về kinh tế, xã hội của 



cụm công nghiệp sau khi mở rộng. 



- Số lƣợng hồ sơ: 08 bộ (trong đó có 02 bộ hồ sơ gốc).  
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- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 17 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



hợp lệ. Thời gian thực hiện cụ thể: 



+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 



Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định hồ sơ mở 



rộng cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân Tỉnh.  



+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ kèm theo 



văn bản thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết 



định mở rộng hoặc không mở rộng cụm công nghiệp. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định mở rộng hoặc 



không mở rộng cụm công nghiệp.  



- Phí, lệ phí:  Không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Tờ trình đề nghị mở rộng cụm công nghiệp: Mẫu 02. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



Điều kiện mở rộng cụm công nghiệp 



+ Có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện, đáp ứng nhu 



cầu mở rộng cụm công nghiệp; 



+ Nhu cầu thuê đất công nghiệp trong cụm công nghiệp vượt quá diện tích 



đất công nghiệp hiện có của cụm công nghiệp; 



+ Đã đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% (sáu mươi phần trăm); 



+ Đã có công trình xử lý nước thải tập trung đối với cụm công nghiệp có 



diện tích từ 15 (mười lăm) ha trở lên. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công 



Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công 



nghiệp;  



+ Thông tư Liên tịch số 31/2012/TTLT BCT-BKH-ĐT ngày 10 tháng 10 



năm 2012 của Liên Bộ Công Thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý 



cụm công nghiệp hình thành trước khi quy chế quản lý cụm công nghiệp ban 



hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng 



Chính phủ có hiệu lực. 



+ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ 



tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; 
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Mẫu 02 



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



HUYỆN…… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



  
Số:         /TTr-UBND 



 



Đồng Tháp, ngày……. tháng…… năm……… 



TỜ TRÌNH 



 Về việc đề nghị mở rộng cụm công nghiệp 
 



 Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng 



Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; 



 Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công 



Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý Cụm công 



nghiệp; 



Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND 



tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa 



bàn tỉnh Đồng Tháp. 



Uỷ ban nhân dân huyện ………… đề nghị Sở Công Thương thẩm định hồ 



sơ trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định mở rộng cụm công nghiệp 



………… với với các nội dung sau: 



 1. Địa điểm đầu tư: ………………………………………………………



 2. Quy mô diện tích mở rộng: …………………………………………… 



3. Thông tin về Chủ đầu tư hạ tầng: ……………………………………… 



 - Trụ sở giao dịch: ………………………………………………………… 



- Điện thoại: ……………….…………………..Fax: …………………… 



 - Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc GCNĐT) số:………………ngày…… 



/……./…… do……………….cấp ngày …………/…………../……………… 



- Người đại diện:………………………………………………………… 



- Năng lực: ……………………………………………………………… 



 4. Ngành nghề dự kiến của cụm công nghiệp mở rộng:…………………… 



UBND huyện ………………………trình với các nội dung sau: 



- Về sự cần thiết mở rộng cụm công nghiệp:……………………………… 



- Về năng lực của đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp:…….. 



- Về các nội dung trong báo cáo đầu tư mở rộng cụm công nghiệp: 



…………....................……… 



UBND huyện ………….….đề nghị Sở Công Thương tổ chức thẩm định 



hồ sơ mở rộng cụm công nghiệp ………., trình UBND tỉnh xem xét, quyết 



định./. 



Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 



- Sở Công Thương; 



- ………… 



- Lưu: VT,….  



 



TM. UBND HUYỆN 



CHỦ TỊCH 
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II. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 



giải quyết của Sở Công Thƣơng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên 



địa bàn Tỉnh.   



A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 



1. Lĩnh vực an toàn thực phẩm:  



 1.1. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 



cho  tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng. 



- Trình tự thực hiện:   



Quy định về nộp hồ sơ: 



Bước 1: 



- Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút; Chiều: 



từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



Bước 2: 



- Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



- Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



- Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
+ Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (phụ lục 



1 đối với cá nhân, phụ lục 2 đối với tập thể); 



+ Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân; 



+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và 



lệ phí; 



+ Danh sách đề nghị kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 



(phụ lục 3) (áp dụng đối với tập thể). 



+ Bản sao (có xác nhận và đóng dấu của tổ chức xin cấp giấy xác nhận 



kiến thức về an toàn thực phẩm): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 



Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận  hoạt động của chi nhánh, văn 
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phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (áp dụng 



đối với tập thể)  



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết:  
+ Tiếp nhận, thông báo hồ sơ hợp lệ và thời gian kiểm tra kiến thức: 10 



ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ). 



+ Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 03 ngày làm việc (kể từ 



ngày tổ chức kiểm tra kiến thức đối với những người đã đạt trên 80% số câu trả 



lời đúng)    



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giấy xác nhận kiến thức 



an toàn thực phẩm. 



- Phí thẩm định xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: 30.000 



đồng/lần/người. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



Đối với cá nhân: 



+ Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (mẫu 1a 



phụ lục 4 Thông tư liên tịch số: 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 



tháng 4 năm 2014 của Bộ Y Tế, Công Thương, Nông nghiệp và PTNN về hướng 



dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 



Đối với tổ chức: 



+ Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (mẫu 



phụ lục 2a phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 13/2014/TTLT-



BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y Tế, Công Thương, Nông nghiệp 



và PTNN về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an 



toàn thực phẩm. 



+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực 



phẩm theo mẫu số 1b quy định tại phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên 



tịch số: 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y Tế, 



Công Thương, Nông nghiệp và PTNN về hướng dẫn việc phân công, phối hợp 



trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.  



+ Bản sao (có dấu xác nhận của tổ chức xin cấp giấy xác nhận kiến thức 



về an toàn thực phẩm): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 



chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận  hoạt động của chi nhánh, văn phòng 



đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những người 



đã trả lời đúng từ 80% tổng số câu hỏi (gồm các câu hỏi kiến thức chung và câu 



hỏi kiến thức chuyên ngành) trở lên. 



+ Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và 



kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, trong đó: 



+ Kiến thức chung về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về 



an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực 
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phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực 



phẩm. 



+ Kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm gồm: các quy định pháp 



luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật An toàn thực phẩm. 



+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 22/12/2014 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 



+ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương 



quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 



thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 



+ Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương 



quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ 



thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 



+ Thông tư số 279/2016/TT-BCT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy 



định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực 



phẩm. 



*Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 1a 



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ  



Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



Tên  cá nhân .................................................................................................. 



Giấy CMTND số........................, cấp ngày...........tháng..........năm........., nơi 



cấp...........................  



Địa chỉ:................................................, Số điện thoại................................... 



Số Fax.................................E-mail.................................................................  



Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  



Bộ Công Thương ban hành Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. 



Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho Tôi theo nội 



dung của tài liệu của Bộ Công Thương ban hành. 



 



  



............., ngày..........tháng........năm...........                                                                 



                                                 Đại diện cá nhân 



                                                                       (Ký ghi rõ họ, tên)  
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Mẫu 2a 



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ  



Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



Tên tổ chức/doanh nghiệp.............................................................................. 



Giấy CNĐKDN/VPĐD  số................,cấpngày...........tháng..........năm........., 



nơi cấp........................................... 



Địa chỉ:.........................................................................................................., 



Số điện thoại......................................Số Fax........................................................... 



E-mail............................................................................................................. 



 



Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  



Bộ Công Thương ban hành, chúng tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của 



tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho 



chúng tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Công Thương ban hành. 



 



  



............., ngày..........tháng........năm...........                                                                 



                                                 Đại diện Tổ chức 



                                                               (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)  



 



 
 



 



 



 



 



* Lƣu ý: Đính kèm danh sách đối 



tượng đề nghị xác nhận kiến thức an 



toàn thực phẩm. 
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Mẫu số 2b 



Danh sách đề nghị kiểm tra kiến thức an toàn thực phẩm 
(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ......(tên tổ chức) 



 



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND Ngày, tháng, 



năm cấp 



Nơi cấp 



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



       



 



 ........., ngày..........tháng........năm...........                                                       



Đại diện Tổ chức xác nhận 
(Ký tên và đóng dấu) 
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2. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng:  



 2.1. Cấp Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm:  



 + Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo mẫu tại Phụ 



lục 1 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 



Thương; 



+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư  hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 



nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số 



thuế;  



+  Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ 



điều kiện an toàn thực phẩm; 



+  Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng 



hóa sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất; 



+  Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 



hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm 



quyền cấp. 



Ghi chú: Khi giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu sắp hết thời 



hạn hiệu lực, tổ chức và cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước 
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thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại áp 



dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



 - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



hợp lệ.  



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức. 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu công 



nghiệp. 



 - Phí, lệ phí:  



 + Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/cơ sở/lần. 



 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo mẫu tại Phụ 



lục 1 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 



Thương. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:  



 + Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu; 



+  Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát 



triển ngành Bia-Rượu-Nước giải khát được phê duyệt; 



+ Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. 



Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp; 



+ Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, 



phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; 



+ Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu 



tại Việt Nam; 



+ Có cán bộ có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất 



rượu; 



+ Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khỏe, không 



mắc bệnh truyền nhiễm.  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 



xuất và kinh doanh rượu; có hiệu lực từ ngày 01/01/2013; 



+ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương 



quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 



của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 



+ Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về 



việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 



kiện kinh doanh cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.  



 



*Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Phụ lục 1 
(Kèm  theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT  ngày 27 tháng 12  năm 2014 của Bộ Công Thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



 



 



Số:        /  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



  



 



............., ngày...... tháng....... năm............ 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ  



CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƢỢU CÔNG NGHIỆP 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp
 



  



Tên doanh nghiệp: …………………………………………………….. ..... 



Trụ sở giao dịch:  ……………………………………………………..  



Điện thoại:……………………….; Fax:………………………………   



Địa điểm sản xuất ……………………………………………………  



Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 



hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số............. do........................cấp 



ngày........... tháng....... năm.................... 



  Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp xem xét cấp Giấy phép sản xuất các 



loại rượu:............ 
(2)



 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu................................................. 
(3)



 



Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số  



94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 



doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT  ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 



Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 



ngày 12 tháng 11 năm 2012, các quy định về sở hữu trí tuệ và các quy định khác 



liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



 



 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 



(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 



 



 



 



 



 



 
Chú thích: 
 (1)



 : Chủng loại rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây,... 
(2)



 : Công suất thiết kế (lít/năm). 
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2.2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp 



 - Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2: 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện: 
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



 + Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



 - Thành phần hồ sơ gồm: 



 + Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công 



nghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 



27/12/2014 của Bộ Công Thương; 



 + Bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp; 



 + Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 



 - Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



 - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



hợp lệ.  



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức. 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 



 - Phí, lệ phí:  



 + Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/cơ sở/lần. 



 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   
 + Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công 



nghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 



27/12/2014 của Bộ Công Thương; 
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 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: không. 



 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 



xuất và kinh doanh rượu; có hiệu lực từ ngày 01/01/2013; 



 + Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương 



quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 



của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 



+ Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về 



việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 



kiện kinh doanh cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.  



 



 * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Phụ lục 3 
(Kèm  theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT  ngày 27 tháng 12  năm 2014 của Bộ Công Thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



 



Số:        /  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



............., ngày...... tháng....... năm............  



 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 



GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƢỢU CÔNG NGHIỆP 



 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



 



 Tên doanh nghiệp:...................................................................................... 



 Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:............... 



 Địa điểm sản xuất....................................................................................... 



 Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 



hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số............. do........................cấp 



ngày........... tháng....... năm.................... 



 Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp số........ do 
(1)



  



........cấp ngày.......tháng.....năm... 



 Đã được cấp sửa đổi, bổ sung (hoặc cấp lại) Giấy phép sản xuất rượu 



công nghiệp số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... ....... 
(1)



 cấp (nếu có). 



 Doanh nghiệp đề nghị ...................... 
(1)



 xem xét cấp sửa đổi, bổ sung 



Giấy phép sản xuất rượu, với lý do cụ thể như sau ..... 
(2)



  



 Thông tin cũ:................... 



 Thông tin mới:............. 



 Doanh nghiệp đề nghị .… 
(1)



 xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) 
(*)



 Giấy 



phép sản xuất các loại rượu:............ 
(3) 



 Quy mô sản xuất sản phẩm rượu................................................. 
(4) 



 Doanh nghiệp xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện 



đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 



của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT  



ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 



của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012, các quy định về 



sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách 



nhiệm trước pháp luật./. 



 



 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
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(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



Chú thích: 
(1)



 : Tên cơ quan cấp Giấy phép 
(2)



 : Lý do xin cấp sửa đổi, bổ sung 
(3)



 : Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây,… 
(4)



 : Ghi công suất thiết kế (lít/năm) 
 (*)



 : Nếu là cấp sửa đổi thì đề nghị cấp sửa đổi. Nếu trường hợp cấp bổ sung thì đề nghị cấp bổ 



sung 
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 2.3. Cấp mới Giấy Chứng nhận đủ điều kiện đầu tƣ trồng cây thuốc 



lá:  



 - Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2: 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện: 
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



 + Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



 - Thành phần hồ sơ gồm: 



 + Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc 



lá phụ lục 01 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013. 



 + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 



 + Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và 



các khu phụ trợ khác phụ lục 02 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 



25/9/2013. 



 + Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng 



cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; 



các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá phụ lục 03 kèm theo Thông tư số 



21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013. 



 + Bảng kê danh sách lao động, bản sao hợp đồng lao động, văn bằng 



chứng chỉ được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên đối với cán 



bộ quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu phụ lục 04 kèm theo 



Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013. 
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 + Bản sao hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc 



lá và bản kê tổng hợp diện tích trồng, dự kiến sản lượng nguyên liệu lá thuốc lá 



(theo mẫu).  



 - Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



 - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc 



kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp 



bổ sung 



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức. 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



trồng cây thuốc lá. 



 - Phí, lệ phí:  
 + Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/cơ sở/lần. 



 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   
 + Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc 



lá phụ lục 01 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:  
 - Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá. 



 - Điều kiện về quy mô đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và 



con người: 



 + Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa phương ít nhất 100 ha mỗi 



năm; 



 + Diện tích của cơ sở kinh doanh nguyên liệu bao gồm khu phân loại, 



đóng kiện và kho nguyên liệu phù hợp với quy mô kinh doanh; 



 + Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 500m2. 



Kho phải có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản 



nguyên liệu thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm 



tương đối của không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, 



mọt; phải có đủ các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá được sắp xếp 



cách mặt nền tối thiểu 20cm và cách tường, cột tối thiểu 50cm; 



 + Người lao động có nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp 



để quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu, trình độ phải được 



đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên. Đảm bảo 01 (một) cán bộ 



kỹ thuật quản lý tối đa 50 ha ruộng trồng cây thuốc lá. 



 + Điều kiện về quy trình kinh doanh nguyên liệu thuốc lá: Phải có hợp 



đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá phù hợp với quy mô 



kinh doanh. 



 + Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ: Phải có đầy đủ 



các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy 



định của pháp luật. 



 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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 + Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 



về kinh doanh thuốc lá. 



 + Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương 



quy định chi tiết một số điều Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 



Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 



chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 



+ Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về 



việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 



kiện kinh doanh cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.  



 



 * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Phụ lục 1 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



 



Số:  .../...  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



............., ngày...... tháng....... năm 20... 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  



ĐỦ ĐIỀU KIỆNĐẦU TƢ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



 1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………  



 2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………..  



 Điện thoại: …………………….; Fax:……………………………… 



 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 



doanh nghiệp) số………… do……………………………………..cấp ngày 



........ tháng  …….. năm ......................... 



 4. Đề nghị .………………………………………… 
(1)



 xem xét cấp Giấy 



chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá, cụ thể như sau: 



 - Loại cây thuốc lá:…............... 
(2);



 Diện tích trồng cây thuốc 



lá.....................(ha) 



 - Địa điểm trồng cây thuốc lá:    



 - Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm: ……………………… 
(3)



 



xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 



ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 



pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, 



Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương 



quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ- CP ngày 27 tháng 6 



năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 



Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy 



định của pháp luật liên quan. Nếu.................................... 
(3)



 xin hoàn toàn chịu 



trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 



(ký tên và đóng dấu) 



 
 



 



 



Chú thích: 
(1)



 : Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận. 
(2)



 : Ghi cụ thể các loại cây thuốc lá (ví dụ: thuốc lá vàng sấy, thuốc lá Burley, thuốc lá Nâu...) 
(3)



 : Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận. 
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Phụ lục 2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



 



Số:   .../...  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



 



............., ngày...... tháng....... năm 20... 



  



BẢNG KÊ 



DIỆN TÍCH KHO, NHÀ XƢỞNG VÀ CÁC HẠNG MỤC KHÁC 



 



Stt Hạng mục Đơn vị Diện tích Số lƣợng Ghi chú 



1      



2      



3      



4      



5      



Tổng diện tích kho, nhà 



xưởng … 



    



Tổng diện tích đất     



 



Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai 



doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



Ngƣời lập biểu 



(ký, ghi rõ họ tên) 
GIÁM ĐỐC 



(ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 3 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 



  



 



 



Số:       /...  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



 



............., ngày...... tháng....... năm 20... 



 



BẢNG KÊ 



PHƢƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ 



 



Stt Tên phƣơng tiện, trang thiết bị Đơn vị Số lƣợng Ghi chú 



I. Thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 



1     



2     



…     



II. Ẩm kế, nhiệt kế. 



1     



2     



…     



III. Giá, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá. 



1     



2     



…     



IV. Hệ thống thông gió. 



1     



2     



…     



V. Phƣơng tiện phòng, chống sâu, mối mọt. 



1     



2     



…     



VI. Phƣơng tiện vận tải (1) 



1     



2     



…      



Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai 



doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



Ngƣời lập biểu 



(ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 



(ký tên và đóng dấu) 
 



 



Chú thích: 



(1) : Ghi rõ loại phương tiện và trọng tải của phương tiện. 
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Phụ lục 4 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



 



Số:       /  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



............., ngày......tháng.......năm 20... 



 



 



BẢNG KÊ DANH SÁCH LAO ĐỘNG 



 



Stt Họ và tên Năm 



sinh 



Trình 



độ 



Chuyên 



ngành 



đào tạo 



(1) 



Bộ 



phận 



làm 



việc 



Số sổ 



BHXH 



Ghi 



chú 



1        



2        



3        



4        



5        



…        



 



Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai 



doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



Ngƣời lập biểu 



(ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 



(ký tên và đóng dấu) 



 
 



 



 



 



 



Chú thích: 



(1) : Trường hợp trình độ từ trung cấp trở lên thì ghi rõ chuyên ngành được đào tạo. 
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2.4. Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện đầu tƣ trồng cây thuốc lá 



(Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị 



cháy):  



 - Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2: 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện: 
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



 + Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



 - Thành phần hồ sơ gồm:  



 + Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây 



thuốc lá phụ lục 36 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013. 



+ Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá đã cấp 



(nếu có)  



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



 - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc 



kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp 



bổ sung.  



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức. 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 



 - Phí, lệ phí:  
 + Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/cơ sở/lần 



 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   
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+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây 



thuốc lá phụ lục 36 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 



 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 



về kinh doanh thuốc lá. 



 + Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương 



quy định chi tiết một số điều Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 



Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 



chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 



+ Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về 



việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 



kiện kinh doanh cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.  



 



 * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Phụ lục 36 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



 



 



Số:       /  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



 



........., ngày...... tháng....... năm 20... 



  



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 



ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƢ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 
(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy) 



 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



 



1. Tên doanh nghiệp:....................................................................................; 



2. Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................ …… 



Điện thoại:............................................. Fax:..............................................; 



3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 



doanh nghiệp) số.................do.....................cấp ngày.......tháng......... năm............ 



4. Đã được................................................ 
(1)



 cấp Giấy chứng nhận đủ điều 



kiện đầu tư trồng cây thuốc lá số………..ngày…...tháng…..năm............ và đã 



được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ... (nếu có)..... 
(2) 



5. Đề nghị .………………………………… 
(1)



 xem xét cấp lại Giấy 



chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá với lý do 



sau:............................................................................................................ 
(3)



 



Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:........................................ 
(4) 



...................................... 
(5)



 xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại 



Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 



định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 



thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 



năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 



67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một 



số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 



doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai 



................................................ 
(5)



 xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 



luật./. 



 



 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 











86 
 



(ký tên và đóng dấu) 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



Chú thích: 
(1)



 : Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận. 
(2)



 : Nếu đã được cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy 
(3)



 : Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. 
(4)



 : Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị cấp lại. 
(5)



 : Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận. 
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2.5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy Chứng nhận đủ điều kiện đầu tƣ trồng 



cây thuốc lá: 



 - Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2: 



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện: 
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



 + Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



 - Thành phần hồ sơ gồm: 



 + Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây 



thuốc lá phụ lục 26 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013. 



+ Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây đã được cấp; 



+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



 - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc 



kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp 



bổ sung. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức. 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



đầu tư trồng cây thuốc lá. 



 - Phí, lệ phí:  
 + Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/cơ sở/lần 



 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   
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+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây 



thuốc lá phụ lục 26 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 



 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 



về kinh doanh thuốc lá. 



 + Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương 



quy định chi tiết một số điều Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 



Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 



chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 



+ Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về 



việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 



kiện kinh doanh cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.  



 



 * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Phụ lục 26 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



 



 



Số:       /  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



 



........., ngày...... tháng....... năm 20... 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN 



ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƢ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



 



1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………….  



2. Địa chỉ trụ sở chính:  ……………………………………………  



 Điện thoại: …………………; Fax: ……………………………….  



3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 



doanh nghiệp) số..................................do.…………………………………… cấp 



ngày...........tháng............ năm...................... 



4. Đã được.................................. 
(1)



 cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu 



tư trồng cây thuốc lá số ………. ngày..........tháng............năm............... và đã 



được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ.......... (nếu có)…....... 
(2)



 



5. Đề nghị .…………………………… 
(1)



 xem xét cấp sửa đổi, bổ sung 



Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá với nội dung sau (tùy 



thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp): 



- Thông tin cũ:.......................................................................................... 
(3)



 



- Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:.......................................................... 



- Lý do sửa đổi, bổ sung:.............................................................................. 



- Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:................................. 
(4)



 



..................................... 
(5)



 xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại 



Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 



định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 



thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 



năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 



67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một 



số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 



doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai 



....................................... 
(5)



 xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
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 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 



(ký tên và đóng dấu) 



 
 



 



 



 



 



 



Chú thích: 
(1)



 : Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận. 
(2)



 : Nếu đã được cấp sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy. 
(3)



 : Thông tin ghi trong Giấy chứng nhận cũ. 
(4)



 : Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung. 
(5)



 : Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận. 
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3. Lĩnh vực hóa chất  



 3.1. Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Công văn đề nghị của tổ chức, cá nhân theo Phụ lục 8 kèm theo Thông 



tư số 20/2013/TT-BCT ngày 5/8/2013; 



+ Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo hướng dẫn tại phụ 



lục 7 kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 5/8/2013, gồm: 05 bản; 



+ Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng 



công trình hoặc phương án sản xuất kinh đoanh gồm 01 (một) bản sao có xác 



nhận của cơ sở, dự án hóa chất; 



+ Các tài liệu khác kèm theo (nếu có). 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận. 



- Phí, lệ phí:  
+ Phí phê duyệt biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: Mức thu 



8.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



 + Hướng dẫn xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. 



+ Mẫu Công văn đề nghị xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 



hóa chất. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:  



+  Dự án hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời 



điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 



26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp trước khi dự án chính thức hoạt động. 



+ Cơ sở hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời 



điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 



26/2011/NĐ-CP. 



+  Các hóa chất chưa có khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của 



Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Hóa chất; 



+ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính 



phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 



+ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ 



sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 



10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 



của Luật Hóa chất; 



+ Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 5 tháng 8 năm 204 của Bộ trưởng Bộ 



Công Thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 



hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. 



+ Thông tư 06/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 2 năm 2015 của Bộ Công 



Thương quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương 



về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán 



hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. 



+ Thông tư số 85/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quy định mức 



thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất. 



 



*Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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PHỤ LỤC 7 



HƢỚNG DẪN XÂY DỰNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ 



CỐ HÓA CHẤT 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/ 8/ 2013 của Bộ Công Thương) 



MỞ ĐẦU 



1. Giới thiệu về dự án hoặc cơ sở hóa chất. 



2. Tính cần thiết phải lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. 



3. Các căn cứ pháp lý lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. 



Chƣơng I 



THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN, CƠ SỞ 



HÓA CHẤT 



1. Quy mô đầu tư: Công suất, diện tích xây dựng, địa điểm xây dựng công 



trình. 



2. Công nghệ sản xuất. 



3. Bản kê khai tên hóa chất, khối lượng, đặc tính lý hóa học, độc tính của 



mỗi loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất 



thành phẩm. 



4. Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của 



mỗi loại hóa chất nguy hiểm, bao gồm: 



- Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm dự kiến sử dụng 



trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, vật liệu chế tạo và lượng chứa lớn nhất 



của từng loại; 



- Yêu cầu về tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo, điều kiện về cơ sở thiết kế chế 



tạo. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải ghi rõ tên tiêu chuẩn và tên 



tổ chức ban hành; 



- Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất; yêu cầu phòng chống va 



đập, chống sét, chống tĩnh điện. 



5. Các tài liệu kèm theo: 



- Bản đồ vị trí khu đất đặt dự án, cơ sở hóa chất; 



- Bản đồ mô tả các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất dự kiến trong mặt 



bằng cơ sở sản xuất và trạng thái bảo quản (ngầm, nửa ngầm, trên mặt đất); 



- Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối 



lượng hóa chất nguy hiểm tại các thiết bị sản xuất chính, thiết bị chứa trung 



gian. 



Chƣơng II 



DỰ BÁO NGUY CƠ, TÌNH HUỐNG XẢY RA SỰ CỐ VÀ KẾ HOẠCH 



KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC NGUỒN NGUY CƠ SỰ CỐ HÓA CHẤT 



1. Lập danh sách các điểm nguy cơ bao gồm các vị trí đặt các thiết bị sản 



xuất hóa chất nguy hiểm chủ yếu, các thiết bị hoặc khu vực tập trung lưu trữ hóa 



chất nguy hiểm kèm theo điều kiện công nghệ sản xuất, bảo quản; số người lao 



động dự kiến có mặt trong khu vực. Dự báo các tình huống xảy ra sự cố. 



2. Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố: Kế 



hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất; quy định thành phần kiểm tra, trách 
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nhiệm của người kiểm tra, nội dung kiểm tra, giám sát; quy định lưu giữ hồ sơ 



kiểm tra. 



3. Các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố. 



Chƣơng III 



BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT 



1. Bản nhân lực ứng phó sự cố hóa chất: Dự kiến về hệ thống tổ chức, 



điều hành và trực tiếp cứu hộ, xử lý sự cố. 



2. Bản liệt kê trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất: 



Tên thiết bị, số lượng, tình trạng thiết bị; hệ thống bảo vệ, hệ thống dự phòng 



nhằm cứu hộ, ngăn chặn sự cố. Vị trí để các thiết bị bảo vệ cá nhân và các thiết 



bị phục vụ ứng phó sự cố hóa chất. 



3. Hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên 



ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp. 



4. Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong, phối hợp 



với lực lượng bên ngoài trong từng tình huống xảy ra sự cố hóa chất đã nêu ở 



Phần II. 



5. Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu gom và làm sạch khu 



vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất. 



6. Các hoạt động khác nhằm ứng phó sự cố hóa chất. 



KẾT LUẬN 



1. Đánh giá của chủ đầu tư dự án, cơ sở hóa chất về Biện pháp phòng 



ngừa, úng phó sự cố hóa chất. 



2. Cam kết của chủ đầu tư dự án, cơ sở hóa chất. 



3. Những kiến nghị của chủ đầu tư dự án, cơ sở hóa chất: 



(Kiến nghị về những nội dung nằm ngoài thẩm quyền của chủ đầu tư dự 



án, cơ sở hóa chất để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành dự án, cơ sở hóa 



chất). 



PHỤ LỤC CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO 



(Nếu có) 



TÀI LIỆU THAM KHẢO 



Liệt kê các tài liệu tham khảo (nếu có): Bao gồm tên tài liệu tham khảo, tên tác 



giả, năm xuất bản, nhà xuất bản./. 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











95 
 



PHỤ LỤC 8 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/ 8/ 2013 của Bộ Công Thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



 



 



Số:     / 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



 



..….. 
(1)



 , ngày … tháng … năm… 



 



ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 



HÓA CHẤT 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………… 



Dự án/Cơ sở hoạt động hóa chất: ………………………………………… 



Địa điểm thực hiện: ………………………………………………………  



Điện thoại: …………………….. Fax: ……………………. E-mail: ……  



Đề nghị ……………..… 
(2)



 xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự 



cố hóa chất. 



Sau khi được xác nhận, doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đầy đủ các 



quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa 



chất, Thông tư số ..... /…./TT-BCT ngày ….. tháng .... năm ….. của Bộ Công 



Thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 



chất trong lĩnh vực công nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan. 



Xin gửi kèm theo đơn: 



- Biện pháp phòng ngừa, úng phó sự cố hóa chất: (số lượng bản) 



- Các tài liệu kèm theo (nếu có)./. 



  



 GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 



(Ký tên và đóng dấu) 



  
 



 



 



 



 



 



Ghi chú: 
(1)



 Địa danh. 
(2)



 Tên Cơ quan xác nhận Biện pháp. 
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4. Lĩnh vực công nghiệp  



 4.1. Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng công trình 



Đối tƣợng: Công trình hầm mỏ, dầu khí, và các công trình công nghiệp 



chuyên ngành (trừ công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu 



xây dựng) gọi chung là công trình công nghiệp: 



- Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình công 



nghiệp sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư  



xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 



- Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình công 



nghiệp từ công trình cấp II trở xuống sử dụng vốn ngân sách nhà nước do các 



Bộ, cơ quan ngan Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức 



chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định đầu tư xây dựng trên địa bàn hành 



chính của tỉnh Đồng Tháp. 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  



 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư; 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; 



- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy (đối 



với dự án, công trình thuộc danh mục nêu tại Phụ lục IV, Nghị định số 



79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
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điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 



của Luật Phòng cháy và chữa cháy); 



- Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường (đối với dự án, công 



trình thuộc danh mục nêu tại Phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 



14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá 



môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 



trường). 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



- Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất công trình; 



- Thuyết minh, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; 



- Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở; 



- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án, chủ trì 



thiết kế; 



- Các cơ sở pháp lý liên quan đến quá trình lập và thực hiện Báo cáo kinh 



tế kỹ thuật (nếu có). 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết:  



+ Không quá 20 ngày làm việc.  



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn thông báo kết quả 



thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. 



 - Phí, lệ phí: Vận dụng Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 



của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 



thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại 



Khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 



a) Căn cứ xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu là 



tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và mức thu, cụ thể như sau: 



 



Phí thẩm định dự án 



đầu tư xây dựng 



 



= 



Tổng mức đầu tư 



phê duyệt 



 



x 



Mức thu 



 



Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ 



sở thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này.  



b) Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm trong khoảng giữa các 



tổng mức đầu tư ghi trên Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được 



tính theo phương pháp nội suy như sau: 



 



Nit      = 



 



Nib - { 



Nib - Nia  



x ( Git - Gib )}  



Gia - Gib 



   



Trong đó: 



+ Nit là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính 



(đơn vị tính: %). 
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+ Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu 



tư (đơn vị tính: giá trị công trình). 



+ Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định 



(đơn vị tính: giá trị công trình). 



+ Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định 



(đơn vị tính: giá trị công trình). 



+ Nia là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: 



%). 



+ Nib là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: 



%). 



Trong đó mức thu theo tổng vốn đầu tư dự án được quy định tại Biểu mức 



thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 



(Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 



59/2015/NĐ-CP). 



+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông 



tư số 18/2016/TT-BXD); 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Xây dựng; 



+ Luật Đầu tư công; 



+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 



dự án đầu tư xây dựng; 



+ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản 



lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 



+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản 



lý chi phí đầu tư xây dựng; 



+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 



+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 



về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 



động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;  



+ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 



+ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 



+ Thông tư 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương Quy 



định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây 



dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản. 



 



* Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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  Mẫu số 04 



TÊN TỔ CHỨC 



 



 



 



Số:        /    



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



 



………, ngày ….. tháng ….. năm …. 



 



TỜ TRÌNH 



Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



Căn cứ Luật Xây dựng; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 



(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ 



thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 



I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 



1. Tên công trình:......................................................................................... 



2. Loại, cấp, quy mô công trình: .................................................................. 



3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….): 



............... 



4. Địa điểm xây dựng: ................................................................................. 



5. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ........................................................ 



6. Nguồn vốn đầu tư: .................................................................................... 



7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: .............................................. 



8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ............................................................. 



9. Các thông tin khác có liên quan: .............................................................. 



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự 



án sử dụng vốn đầu tư công); 



- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 



- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động 



môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



- Và các văn bản khác có liên quan. 



2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 



- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 
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- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách 



nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng 



công trình; 



- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 



- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm 



đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực); 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây 



dựng công trình…. với các nội dung nêu trên./. 



 



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Mẫu số 01 



Quyết định phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/ 6/2016 của Bộ Xây dựng) 



CHỦ ĐẦU TƢ 



 



 



Số: ……………. 



V/v …………… 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



………, ngày … tháng … năm…… 



  



BÁO CÁO TỔNG HỢP 



Về hồ sơ trình thẩm định 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 



Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản 



lý dự án đầu tư xây dựng; 



Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 



quy định chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án 



và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 



Căn cứ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (nếu có) do.... 



(đơn vị lập); 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 



(Tên chủ đầu tư) trình Báo cáo tổng hợp thiết kế và dự toán xây dựng 



công trình (nếu có) với các nội dung sau: 



1. Sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định 



của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật (hồ sơ thiết kế bao gồm: 



thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng và các hồ 



sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan); 



2. Thống kê các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng trong hồ 



sơ thiết kế xây dựng công trình; 



3. Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế, lập dự toán 



xây dựng công trình (nếu có) (ngành nghề được phép thực hiện lập khảo sát, 



thiết kế xây dựng công trình theo giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc các chứng 



nhận được cơ quan có thẩm quyền cấp); 



4. Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của chủ nhiệm, các chủ trì 



khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình (mô tả chi Tiết về năng lực 



của các chủ nhiệm, chủ trì); 



a. Các chủ nhiệm khảo sát xây dựng: 
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- Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: ...(loại hình khảo sát được cấp theo 



chứng chỉ hành nghề)……… có đủ năng lực khảo sát xây dựng công trình và 



theo Chứng chỉ số ………… ngày ………… đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn 



hiệu lực. 



b. Các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng công trình: 



- Chủ nhiệm thiết kế: ………… có đủ năng lực chủ nhiệm thiết kế công 



trình và theo Chứng chỉ số …………… ngày ………… đến ngày nộp hồ sơ 



thẩm định còn hiệu lực. 



- Chủ trì thiết kế....(theo chuyên môn thiết kế được cấp theo chứng chỉ 



hành nghề): …………… có đủ năng lực chủ nhiệm thiết kế công trình và theo 



Chứng chỉ số ………… ngày ………… đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu 



lực. 



 



Nơi nhận: 



- Như Điều 3; 



- Lưu: …  



CHỦ ĐẦU TƢ 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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4.2. Thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng công trình: 



- Đối tƣợng: Công trình hầm mỏ, dầu khí, và các công trình công nghiệp 



chuyên ngành (trừ công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu 



xây dựng) gọi chung là công trình công nghiệp: 



- Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp đối với dự án 



có quy mô từ nhóm B trở xuống, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, được 



đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh Đồng Tháp. 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Tờ trình thẩm định dự án của chủ đầu tư; 



+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; 



+ Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; 



+ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công 



nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép 



quy hoạch của dự án; 



+ Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy 



(đối với dự án, công trình thuộc danh mục nêu tại Phụ lục IV, Nghị định số 



79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 











104 
 



điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 



của Luật Phòng cháy và chữa cháy); 



+ Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường (đối với dự án, 



công trình thuộc danh mục nêu tại Phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 



ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh 



giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ 



môi trường). 



 + Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị; 



 + Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất công trình; 



 + Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư 



hoặc dự toán); 



+ Thiết kế cơ sở bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 



+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở; 



+ Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án, chủ trì 



thiết kế; 



+ Các cơ sở pháp lý liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án (nếu 



có). 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc. 



- Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định dự án được tính từ ngày cơ 



quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 



+Không quá 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 



+ Không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn thông báo kết quả 



thẩm định dự án. 



- Phí, lệ phí: Vận dụng Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 



của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 



thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại 



Khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 



a) Căn cứ xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu 



là tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và mức thu, cụ thể như 



sau: 



 



Phí thẩm định dự án 



đầu tư xây dựng 



 



= 



Tổng mức đầu tư 



phê duyệt 



 



x 



Mức thu 



 



Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ 



sở thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này.  



b) Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm trong khoảng giữa các 



tổng mức đầu tư ghi trên Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được 



tính theo phương pháp nội suy như sau: 



 



  Nib - Nia  
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Nit      = Nib - {  



Gia - Gib 



x ( Git - Gib )} 



   



Trong đó: 



+ Nit là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính 



(đơn vị tính: %). 



+ Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu 



tư (đơn vị tính: giá trị công trình). 



+ Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định 



(đơn vị tính: giá trị công trình). 



+ Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định 



(đơn vị tính: giá trị công trình). 



+ Nia là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: 



%). 



+ Nib là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: 



%). 



Trong đó mức thu theo tổng vốn đầu tư dự án được quy định tại Biểu mức 



thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Mẫu số 01 quy định tại Phụ 



lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: không có. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Xây dựng; 



+ Luật Đầu tư công; 



+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 



dự án đầu tư xây dựng; 



+ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản 



lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 



+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản 



lý chi phí đầu tư xây dựng; 



+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 



+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 



về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 



động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 



+ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 



+ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định 



chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, 



dự toán xây dựng công trình; 
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+ Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định 



về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 



đầu tư xây dựng; 



+ Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định 



về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và 



quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 



+ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 



+ Thông tư 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy 



định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây 



dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản. 



 



* Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 01 



TÊN TỔ CHỨC 



 



 



 



Số: ……/……. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



 



…………., ngày ….. tháng ….. năm ….. 



 



TỜ TRÌNH 



Thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng hoặc thiết kế cơ sở 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



Căn cứ Luật Xây dựng; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan........................................................... 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau: 



I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH) 



1. Tên dự án: ................................................................................................. 



2. Nhóm dự án: ............................................................................................. 



3. Loại và cấp công trình: ............................................................................. 



4. Người quyết định đầu tư: ......................................................................... 



5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện 



thoại,...): .... 



6. Địa điểm xây dựng: .................................................................................. 



7. Giá trị tổng mức đầu tư: .......................................................................... 



8. Nguồn vốn đầu tư: .................................................................................... 



9. Thời gian thực hiện: ................................................................................. 



10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ............................................................ 



11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: .............................................. 



12. Các thông tin khác (nếu có): .................................................................. 



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự 



án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây 



dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); 



- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển 



hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo 



(nếu có); 



- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; 
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- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công 



nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép 



quy hoạch của dự án; 



- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo 



cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có); 



- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị; 



- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 



2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán): 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 



- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc 



dự toán); 



- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ 



sở; 



- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ 



nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu trên./. 



 
Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu. 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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4.3. Thẩm định thiết kế cơ sở: 



- Đối tƣợng: Công trình hầm mỏ, dầu khí, và các công trình công nghiệp 



chuyên ngành (trừ công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu 



xây dựng) gọi chung là công trình công nghiệp. 



- Thẩm định Thiết kế cơ sở công trình công nghiệp đối với dự án có quy 



mô từ nhóm B trở xuống, sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách, được 



đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh Đồng Tháp; 



- Thẩm định Thiết kế cơ sở công trình công nghiệp của dự án đầu tư xây 



dựng công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường và an toàn cộng đồng đối với 



công trình từ cấp II trở xuống, sử dụng vốn khác, được xây dựng trên địa bàn 



hành chính của tỉnh Đồng Tháp. 



         - Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Tờ trình thẩm định Thiết kế cơ sở của chủ đầu tư; 



+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với 



dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách); Hoặc văn bản chấp thuận chủ 



trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử 



dụng vốn khác); 



+ Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; 
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+ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công 



nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép 



quy hoạch của dự án; 



+ Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy 



(đối với dự án, công trình thuộc danh mục nêu tại Phụ lục IV, Nghị định số 



79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 



điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 



của Luật Phòng cháy và chữa cháy); 



+ Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường (đối với dự án, 



công trình thuộc danh mục nêu tại Phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 



ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh 



giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ 



môi trường); 



 + Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị; 



 + Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất công trình; 



 + Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư 



hoặc dự toán); 



 + Thiết kế cơ sở bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 



 + Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế 



cơ sở; 



 + Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án, chủ trì 



thiết kế; 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ (hồ sơ gốc). 



- Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định Thiết kế cơ sở được tính từ 



ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 



+ Không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 



+ Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn thông báo kết quả 



thẩm định Thiết kế cơ sở. 



- Phí, lệ phí: Vận dụng Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 



của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 



thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại 



Khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 



a) Căn cứ xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu 



là tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và mức thu, cụ thể như 



sau: 



 



Phí thẩm định dự án 



đầu tư xây dựng 



 



= 



Tổng mức đầu tư 



phê duyệt 



 



x 



Mức thu 



 



Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ 



sở thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này.  
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b) Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm trong khoảng giữa các 



tổng mức đầu tư ghi trên Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được 



tính theo phương pháp nội suy như sau: 



 



Nit      = 



 



Nib - { 



Nib - Nia  



x ( Git - Gib )}  



Gia - Gib 



   



Trong đó: 



+ Nit là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính 



(đơn vị tính: %). 



+ Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu 



tư (đơn vị tính: giá trị công trình). 



+ Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định 



(đơn vị tính: giá trị công trình). 



+ Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định 



(đơn vị tính: giá trị công trình). 



+ Nia là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: 



%). 



+ Nib là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: 



%). 



Trong đó mức thu theo tổng vốn đầu tư dự án được quy định tại Biểu mức 



thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Tờ trình thẩm định Thiết kế cơ sở (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II 



ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: không. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Xây dựng; 



+ Luật Đầu tư; 



+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 



dự án đầu tư xây dựng; 



+ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản 



lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 



+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản 



lý chi phí đầu tư xây dựng; 



+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 



+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 



về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 



động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 



+ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
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+ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định 



chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, 



dự toán xây dựng công trình; 



+ Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định 



về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 



đầu tư xây dựng; 



+ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.  



+ Thông tư 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương Quy 



định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây 



dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản. 



 



* Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 01 



TÊN TỔ CHỨC 



 



 



 



Số: ……/……. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



 



…………., ngày ….. tháng ….. năm ….. 



  



TỜ TRÌNH 



Thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng hoặc thiết kế cơ sở 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan........................................................... 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau: 



I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH) 



1. Tên dự án: ................................................................................................. 



2. Nhóm dự án: ............................................................................................. 



3. Loại và cấp công trình: ............................................................................. 



4. Người quyết định đầu tư: ........................................................................ 



5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện 



thoại,...): .... 



6. Địa điểm xây dựng: .................................................................................. 



7. Giá trị tổng mức đầu tư: ........................................................................... 



8. Nguồn vốn đầu tư: .................................................................................... 



9. Thời gian thực hiện: ................................................................................. 



10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ............................................................ 



11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: .............................................. 



12. Các thông tin khác (nếu có): .................................................................. 



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự 



án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây 



dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); 



- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển 



hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo 



(nếu có); 



- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; 
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- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công 



nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép 



quy hoạch của dự án; 



- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo 



cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có); 



- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị; 



- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 



2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán): 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 



- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc 



dự toán); 



- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ 



sở; 



- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ 



nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu trên./. 



 
Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lư: ... 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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4.4. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình 



thuộc báo cáo kinh tế - kỹ thuật:  



- Đối tƣợng: Công trình hầm mỏ, dầu khí, và các công trình công nghiệp 



chuyên ngành (trừ công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu 



xây dựng) gọi chung là công trình công nghiệp: 



- Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình 



công nghiệp cấp II, cấp III sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, được xây 



dựng trên địa bàn tỉnh, do UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định đầu tư, do các Bộ, 



cơ quan ngan Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức 



chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 



quyết định đầu tư theo phân cấp của Bộ Công Thương; 



- Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công công trình công nghiệp có ảnh 



hưởng lớn đến môi trường và an toàn của cộng đồng, sử dụng vốn khác được 



xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Tờ trình thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình; 



+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với 



dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách); Hoặc văn bản chấp thuận chủ 
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trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử 



dụng vốn khác); 



+ Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy 



(đối với dự án, công trình thuộc danh mục nêu tại Phụ lục IV, Nghị định số 



79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 



điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 



của Luật Phòng cháy và chữa cháy); 



+ Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường (đối với dự án, 



công trình thuộc danh mục nêu tại Phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 



ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh 



giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ 



môi trường); 



+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so 



với quy định của hợp đồng (Khoản 5 Điều 29 Nghị định 59/2015/NĐ-CP); 



+ Hồ sơ khảo sát xây dựng; 



+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ thiết kế; 



+ Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn nhà nước 



ngoài ngân sách; 



+ Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế; 



+ Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm 



đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế; 



+ Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có). 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ (hồ sơ gốc). 



- Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán 



xây dựng công trình được tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 



+ Không quá 30 ngày làm việc đối với các công trình cấp II, cấp III; 



+ Không quá 20 ngày làm việc đối với công trình cấp IV. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn thông báo kết quả 



thẩm định Thiết kế và dự toán xây dựng công trình. 



- Phí, lệ phí: Phí thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công 



trình quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2016 



của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 



thẩm tra thiết kế công trình xây dựng. 



a. Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu  



Trong đó: 



+ Chi phí xây dựng: Là chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị gia 



tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt. 



+ Mức thu: Được quy định tại Phụ lục 1 và 2 Biểu mức thu phí ban hành 



kèm theo Thông tư Thông tư này. 



b. Trường hợp công trình có chi phí xây dựng nằm trong khoảng giữa các 



chi phí xây dựng ghi trên Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này thì 



số phí thẩm định phải nộp được xác định theo công thức sau: 
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Trong đó: 



- Nt: Mức thu theo chi phí xây dựng cần tính (đơn vị tính: Tỷ lệ %); 



- Gt: Chi phí xây dựng cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị công trình); 



- Ga: Chi phí xây dựng cận trên chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: 



Giá trị); 



- Gb: Chi phí xây dựng cận dưới chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: 



Giá trị); 



- Na: Mức thu tương ứng với Ga (đơn vị tính: Tỷ lệ %); 



- Nb: Mức thu tương ứng với Gb (đơn vị tính: Tỷ lệ %). 



c. Trường hợp mời tổ chức tư vấn hoặc cá nhân có chuyên môn kinh 



nghiệm phù hợp tham gia thẩm định để phục vụ công tác thẩm định của mình thì 



cơ quan chuyên môn về xây dựng thu phí thẩm định theo quy định tại Phụ lục số 



2 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Chi phí cho tổ chức tư vấn, 



cá nhân thực hiện thẩm tra do chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá 



nhân theo mức chi phí quy định của Bộ Xây dựng. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   



+ Tờ trình thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 



(Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 



59/2015/NĐ-CP); 



+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông 



tư số 18/2016/TT-BXD). 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: không. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Xây dựng; 



+ Luật Đầu tư công; 



+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 



dự án đầu tư xây dựng; 



+ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản 



lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 



+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản 



lý chi phí đầu tư xây dựng. 



+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 



+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 



về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 



động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.  



+ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 











118 
 



+ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định 



chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, 



dự toán xây dựng công trình. 



+ Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định 



về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 



đầu tư xây dựng. 



+ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết 



kế công trình xây dựng. 



+ Thông tư 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương Quy 



định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây 



dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản. 



 



* Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 06 



TÊN TỔ CHỨC 



 



 



 



Số: ……/..…..  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



  



………, ngày … tháng …. năm …….. 



 



 



TỜ TRÌNH 



Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



Căn cứ Luật Xây dựng; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 



(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ 



thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 



I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 



1. Tên công trình: ......................................................................................... 



2. Cấp công trình: ........................................................................................ 



3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt ............................. 



4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): 



....................................... 



5. Địa điểm xây dựng: .................................................................................. 



6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ........................................................ 



7. Nguồn vốn đầu tư: .................................................................................... 



8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: .............................................. 



9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .............................................................. 



10. Các thông tin khác có liên quan: ............................................................ 



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 



- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; 



- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 



- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động 



môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



- Các văn bản khác có liên quan. 



2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 
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- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và 



bản vẽ; 



- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách 



nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng 



công trình; 



- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 



- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm 



đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây 



dựng công trình, ... với các nội dung nêu trên./. 



 
Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: … 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Mẫu số 01 



MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ  



TỔNG HỢP VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN  



VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 



THUỘC BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 



CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 



 



Số: ……/……… 



V/v ………………… 



  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



………, ngày …… tháng …… năm…… 



 



Kính gửi: Bộ Xây dựng. 



(Tên Cơ quan thẩm định thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 



ngành) gửi báo cáo tổng hợp số liệu về công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự 



toán xây dựng công trình đã thực hiện thẩm định đến Bộ Xây dựng tổng hợp. 



 Dự án Thiết kế cơ 



sở 



Thiết kế xây dựng sau thiết 



kế cơ sở, dự toán xây dựng 



(nếu có) (gồm Báo cáo kinh 



tế - kỹ thuật) 



Loại 



nguồn 



vốn 



Tổn



g số 



dự 



án 



thẩ



m 



địn



h 



Số 



dự 



án 



phải 



sửa 



đổi 



(1) 



Tổng mức đầu tư 



(triệu đồng) 



Tổn



g số 



TK



CS 



thẩ



m 



địn



h 



Số 



TKC



S 



phải 



sửa 



đổi 



(2) 



Tổn



g số 



đã 



thẩ



m 



địn



h 



Số 



phải 



sửa 



đổi 



(3) 



Giá trị dự toán 



xây dựng công 



trình (triệu 



đồng) 



Vốn 



ngân 



sách nhà 



nước 



Trìn



h 



thẩ



m 



địn



h 



Sa



u 



thẩ



m 



đị



nh 



Tă



ng



/ 



giả



m 



(+/



-) 



Tỷ 



lệ 



% 



Tr



ướ



c 



thẩ



m 



đị



nh 



Sa



u 



thẩ



m 



đị



nh 



Tă



ng



/ 



gi



ả



m 



(+



/-) 



T



ỷ 



lệ 



% 



Vốn nhà 



nước 



ngoài 



ngân 



sách 



              



Vốn 



khác 



              



Trong đó: 



- Tổng mức đầu tư của dự án sau thẩm định có tỷ lệ % tăng/giảm nhiều 



nhất:+....%; -…%; 



- Dự toán sau thẩm định của công trình có tỷ lệ % tăng/giảm nhiều 



nhất:+....%; -…%; 
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Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: … 



  



THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



 
 



 



 



 



Ghi chú: 
(1)



 : Tổng số dự án trong quá trình thẩm định phải sửa đổi để đảm bảo tuân thủ quy định tại 



Điều 58 Luật Xây dựng. 
(2)



 : Tổng số thiết kế cơ sở của dự án trong quá trình thẩm định phải sửa đổi để bảo đảm tuân 



thủ quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng. 
(3)



 : Tổng số thiết kế xây dựng công trình phải sửa đổi để đảm bảo an toàn chịu lực. 



- Tỷ lệ % tăng/giảm nhiều nhất được tính cho một dự án, một công trình. 
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4.5. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình triển khai sau 



thiết kế cơ sở: 



 - Đối tƣợng: Công trình hầm mỏ, dầu khí, và các công trình công nghiệp 



chuyên ngành (trừ công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu 



xây dựng) gọi chung là công trình công nghiệp: 



- Thẩm định Thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây 



dựng công trình công nghiệp từ cấp II trở xuống thuộc dự án đầu tư xây dựng sử 



dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước ngoài ngân sách, được 



xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 



- Thẩm định Thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công công trình công 



nghiệp có ảnh hưởng lớn đến môi trường và an toàn của cộng đồng, sử dụng vốn 



khác được xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Tờ trình thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình; 



+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với 



dự án sử dụng vốn nhà nước); Hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây 



dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); 



+ Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; 
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+ Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy 



(đối với dự án, công trình thuộc danh mục nêu tại Phụ lục IV, Nghị định số 



79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 



điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 



của Luật Phòng cháy và chữa cháy); 



+ Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường (đối với dự án, 



công trình thuộc danh mục nêu tại Phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 



ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh 



giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ 



môi trường); 



+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so 



với quy định của hợp đồng (Khoản 5 Điều 29 Nghị định 59/2015/NĐ-CP); 



+ Hồ sơ khảo sát xây dựng; 



+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm các bản vẽ và 



thuyết minh; 



+ Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách 



nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách; 



+ Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế; 



+ Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm 



đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế; 



+ Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có). 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ (hồ sơ gốc). 



+ Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán 



xây dựng công trình được tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 



+ Không quá 30 ngày làm việc đối với các công trình cấp II, cấp III; 



+ Không quá 20 ngày làm việc đối với công trình cấp IV. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn thông báo kết quả 



thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình. 



- Phí, lệ phí: Phí thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công 



trình quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2016 



của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 



thẩm tra thiết kế công trình xây dựng. 



a. Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu  



Trong đó: 



+ Chi phí xây dựng: Là chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị gia 



tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt. 



+ Mức thu: Được quy định tại Phụ lục 1 và 2 Biểu mức thu phí ban hành 



kèm theo Thông tư Thông tư này. 



b. Trường hợp công trình có chi phí xây dựng nằm trong khoảng giữa các 



chi phí xây dựng ghi trên Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này thì 



số phí thẩm định phải nộp được xác định theo công thức sau: 
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Trong đó: 



- Nt: Mức thu theo chi phí xây dựng cần tính (đơn vị tính: Tỷ lệ %); 



- Gt: Chi phí xây dựng cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị công trình); 



- Ga: Chi phí xây dựng cận trên chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: 



Giá trị); 



- Gb: Chi phí xây dựng cận dưới chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: 



Giá trị); 



- Na: Mức thu tương ứng với Ga (đơn vị tính: Tỷ lệ %); 



- Nb: Mức thu tương ứng với Gb (đơn vị tính: Tỷ lệ %). 



c. Trường hợp mời tổ chức tư vấn hoặc cá nhân có chuyên môn kinh 



nghiệm phù hợp tham gia thẩm định để phục vụ công tác thẩm định của mình thì 



cơ quan chuyên môn về xây dựng thu phí thẩm định theo quy định tại Phụ lục số 



2 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Chi phí cho tổ chức tư vấn, 



cá nhân thực hiện thẩm tra do chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá 



nhân theo mức chi phí quy định của Bộ Xây dựng. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Tờ trình thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 



(Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 



59/2015/NĐ-CP); 



+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông 



tư số 18/2016/TT-BXD). 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: không. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Xây dựng; 



+ Luật Đầu tư công; 



+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 



dự án đầu tư xây dựng; 



+ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản 



lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 



+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản 



lý chi phí đầu tư xây dựng. 



+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 



+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 



về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 



động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.  



+ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
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+ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định 



chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, 



dự toán xây dựng công trình. 



+ Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định 



về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 



đầu tư xây dựng. 



+ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 



chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết 



kế công trình xây dựng. 



+ Thông tư 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương Quy 



định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây 



dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản. 



 



* Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 06 



TÊN TỔ CHỨC 



 



 



Số: …/….. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



  



………, ngày … tháng …. năm …….. 



 



TỜ TRÌNH 



Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 



(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ 



thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 



I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 



1. Tên công trình: ......................................................................................... 



2. Cấp công trình: ........................................................................................ 



3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt ............................. 



4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): 



.............. 



5. Địa điểm xây dựng: .................................................................................. 



6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ........................................................ 



7. Nguồn vốn đầu tư: .................................................................................... 



8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: .............................................. 



9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .............................................................. 



10. Các thông tin khác có liên quan: ............................................................ 



II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 



1. Văn bản pháp lý: 



- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 



- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; 



- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 



- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động 



môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



- Các văn bản khác có liên quan. 



2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 



- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 



- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và 



bản vẽ; 
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- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách 



nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng 



công trình; 



- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 



- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm 



đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây 



dựng công trình, ... với các nội dung nêu trên./. 



 
Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: … 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Mẫu số 01 



MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ  



TỔNG HỢP VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN  



VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 



THUỘC BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 



CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 



 



Số: ……/……… 



V/v ………………… 



  



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



………, ngày …… tháng …… năm…… 



 



 



Kính gửi: Bộ Xây dựng. 



(Tên Cơ quan thẩm định thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 



ngành) gửi báo cáo tổng hợp số liệu về công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự 



toán xây dựng công trình đã thực hiện thẩm định đến Bộ Xây dựng tổng hợp. 



 Dự án Thiết kế cơ 



sở 



Thiết kế xây dựng sau thiết 



kế cơ sở, dự toán xây dựng 



(nếu có) (gồm Báo cáo kinh 



tế - kỹ thuật) 



Loại 



nguồn 



vốn 



Tổng 



số dự 



án 



thẩm 



định 



Số 



dự 



án 



phải 



sửa 



đổi 



(1) 



Tổng mức đầu tư (triệu 



đồng) 



Tổng 



số 



TKC



S 



thẩm 



định 



Số 



TK



CS 



phả



i 



sửa 



đổi 



(2) 



Tổn



g số 



đã 



thẩ



m 



địn



h 



Số 



ph



ải 



sử



a 



đổ



i 



(3



) 



Giá trị dự toán 



xây dựng công 



trình (triệu đồng) 



Trình 



thẩm 



định 



Sau 



thẩm 



định 



Tăng



/ 



giảm 



(+/-) 



Tỷ 



lệ 



% 



Trư



ớc 



thẩ



m 



địn



h 



Sa



u 



th



ẩ



m 



đị



nh 



Tă



ng



/ 



giả



m 



(+/



-) 



Tỷ 



lệ 



% 



Vốn 



ngân 



sách 



nhà 



nước 



              



Vốn 



nhà 



nước 



ngoài 



ngân 



sách 



              



Vốn               
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khác 



 



Trong đó: 



- Tổng mức đầu tư của dự án sau thẩm định có tỷ lệ % tăng/giảm nhiều 



nhất:+....%; -…%; 



- Dự toán sau thẩm định của công trình có tỷ lệ % tăng/giảm nhiều nhất:+....%; -



…%; 



 
Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: …  



  



THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



 
 



 



 



 



 



Ghi chú: 
(1)



: Tổng số dự án trong quá trình thẩm định phải sửa đổi để đảm bảo tuân thủ quy định tại 



Điều 58 Luật Xây dựng. 
(2):



 Tổng số thiết kế cơ sở của dự án trong quá trình thẩm định phải sửa đổi để bảo đảm tuân 



thủ quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng. 
(3)



: Tổng số thiết kế xây dựng công trình phải sửa đổi để đảm bảo an toàn chịu lực. 



- Tỷ lệ % tăng/giảm nhiều nhất được tính cho một dự án, một công trình. 
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5. Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa trong nƣớc  



 5.1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai. 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo 



Phụ lục số 07 Thông tư số 03/2016/TT-BCT; 



+ Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc 



Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG; 



+ Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG vào chai phù hợp với quy hoạch và 



được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng; 



+ Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu 



chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường; 



+ Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 



cháy; 



+ Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nạp, hệ thống ống 



dẫn, bồn chứa và các thiết bị phụ trợ; 



+ Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu 



nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp; 



+ Bản sao các quy trình: nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị 



trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao động. 
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- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



nạp LPG vào chai. 



- Phí, lệ phí: Phí và lệ phí Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng 



đại lý kinh doanh LPG. 



Mức phí:  



Trường hợp 1: Địa bàn thành phố, thị xã: 



+ Phí thẩm định: 



Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng; 



Cá nhân, hộ cá thể: 400.000 đồng; 



+ Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng. 



Trường hợp 2: Địa bàn huyện: 



+ Phí thẩm định: 



Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng; 



Cá nhân, hộ cá thể: 200.000 đồng. 



+ Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo 



Phụ lục số 07 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Thuộc sở hữu của thương nhân là thương nhân kinh doanh LPG đầu 



mối; 



+ Trạm nạp LPG vào chai phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có 



thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng; 



+ Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo 



quy định của pháp luật về đo lường; 



+ Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 



+ Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ 



phải tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành; 



+ Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và có nguy cơ 



gây mất an toàn được kiểm định theo quy định; 



+ Có đầy đủ các quy trình: Nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, 



thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh 



doanh khí; 



+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 



Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 



22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 



+ Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 



Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 
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doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng 



hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 



chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh 



vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 



 



* Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Phụ lục số 07 



GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY  



CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG VÀO CHAI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 



Bộc Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp 



 



Tên thương nhân:…………………………………………………………. 



Tên giao dịch đối ngoại:………………………………………………….. 



Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………. 



Điện thoại:………………………..; Fax:…………………………………. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:.. do…cấp  ngày.. .tháng…. 



năm… 



Mã số thuế:………………………………………………………………. 



Giấy chứng nhận đủ điều kiện…. số….. do.. cấp ngày…. tháng…. năm…. 



Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp 



LPG vào chai theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 



năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khi, cụ thể: 



Tên trạm nạp:……………………………………………………………. 



Địa chỉ trạm nạp:………………………………………………………… 



Điện thoại:……………………….; Fax:…………………………………. 



Nhãn hiệu hàng hóa:……………………………………………………… 



Chúng tôi xin cảm kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 



19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, 



các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 



pháp luật./. 



…, ngày … tháng … năm … 



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: … 



ĐẠI DIỆN THƢƠNG NHÂN 



(Ký tên và đóng dấu) 
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6. Lĩnh vực điện  



 6.1. Thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng hoặc thiết kế cơ sở công trình 



điện 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



 + Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở theo mẫu 



số 01 quy định tại Phụ lục II của Nghị định 59/2015/NĐ-CP. 



 + Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc văn 



bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình. 



 + Quyết định lựa chọn phương án thiết kế và phương án thiết kế được 



lựa chọn kèm theo (nếu có). 



 + Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án. 



 + Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, 



báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 



 + Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị. 



 + Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án. 



 + Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư 



hoặc dự toán). 



 + Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 
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 + Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị tư vấn thiết kế (nộp 



lần đầu). 



 + Văn bản thỏa thuận giải pháp kỹ thuật, đấu nối công trình của đơn vị 



quản lý, vận hành lưới điện cấp điện áp tương ứng. 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết:  
+ Thẩm định dự án: Trong thời hạn 40 ngày đối với dự án nhóm A, 30 



ngày đối với dự án nhóm B, 20 ngày đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ 



hồ sơ hợp lệ. 



+ Thẩm định thiết kế cơ sở: Trong thời hạn 30 ngày đối với dự án nhóm 



A, 20 ngày đối với dự án nhóm B, 15 ngày đối với dự án nhóm C kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



(Phân loại dự án đầu tư xây dựng quy định tại Phụ lục I của Nghị định 



59/2015/NĐ-CP) 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo. 



- Phí, lệ phí: Phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng: 



Phí thẩm định = Chi phí xây dựng x Mức thu 



(Mức thu: Được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 



210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính) 



Mức thu lệ phí:  



Trường hợp 1: Địa bàn thành phố, thị xã: 



+ Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng. 



Trường hợp 2: Địa bàn huyện: 



+ Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật xây dựng; 



+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 



dự án đầu tư xây dựng; 



+ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017. 



+ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy 



định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và 



thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Hiệu lực thi hành ngày 15/8/2016. 



 



* Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 01 



TÊN TỔ CHỨC 



 



Số: ……/……. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



…………, ngày ….. tháng ….. năm ….. 



  



TỜ TRÌNH 



Thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng hoặc thiết kế cơ sở 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp. 



  



 Căn cứ Luật Xây; 



 Các căn cứ pháp lý khác có liên quan................................................  



 (Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau: 



 I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH) 



 1. Tên dự án: ........................................................................................  



 2. Nhóm dự án: .......................................................................................  



 3. Loại và cấp công trình: .........................................................................  



 4. Người quyết định đầu tư: .......................................................................  



 5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện 



thoại,...): ...............  



 6. Địa điểm xây dựng: ................................................................................  



 7. Giá trị tổng mức đầu tư: .........................................................................  



 8. Nguồn vốn đầu tư: ..................................................................................  



 9. Thời gian thực hiện: ...............................................................................  



 10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ...........................................................  



 11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: ............................................  



 12. Các thông tin khác (nếu có): .................................................................  



 II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO 



 1. Văn bản pháp lý: 



 - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự 



án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây 



dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); 



 - Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển 



hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo 



(nếu có); 



 - Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; 



 - Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công 



nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép 



quy hoạch của dự án; 



 - Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo 



cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 
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 - Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có); 



 - Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị; 



 - Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 



 2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán): 



 - Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 



 - Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc 



dự toán); 



 - Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 



 3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



 - Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ 



sở; 



 - Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ 



nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



 (Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu trên./. 



  
Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: …  



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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6.2. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng công trình 



Điện. 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



 + Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo mẫu 



số 04 quy định tại Phụ lục II của Nghị định 59/2015/NĐ-CP. 



 + Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình. 



 + Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động 



môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 



 + Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư. 



 + Hồ sơ khảo sát xây dựng. 



 + Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ. 



 + Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách 



nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 



 + Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị tư vấn thiết kế (trường 



hợp nộp lần đầu). 



 + Văn bản thỏa thuận giải pháp kỹ thuật, đấu nối công trình của đơn vị 



quản lý, vận hành lưới điện cấp điện áp tương ứng. 



 - Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 
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- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo. 



- Phí, lệ phí: Phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng: 



Phí thẩm định = Chi phí xây dựng x Mức thu 



(Mức thu: Được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 



210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính) 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật xây dựng; 



+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 



dự án đầu tư xây dựng; 



+ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017. 



+ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy 



định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và 



thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Hiệu lực thi hành ngày 15/8/2016. 



 



* Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 04 
TÊN TỔ CHỨC 



  



 



 



Số: ……/.......….. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 



  



………, ngày ….. tháng ….. năm …. 
 



 



TỜ TRÌNH 



Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



 Căn cứ Luật Xây dựng; 



 Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 



 (Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ 



thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 



 I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 



 1. Tên công trình: .................................................................................  



 2. Loại, cấp, quy mô công trình: ...................................................................  



 3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….): 



........  



 4. Địa điểm xây dựng: ......................................................................  



 5. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ........................................................  



 6. Nguồn vốn đầu tư: ................................................................................  



 7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ..............................................  



 8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ...............................................................  



 9. Các thông tin khác có liên quan: ..............................................................  



 II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 



 1. Văn bản pháp lý: 



 - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự 



án sử dụng vốn đầu tư công); 



 - Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 



 - Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động 



môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



 - Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



 - Và các văn bản khác có liên quan. 



 2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 



 - Hồ sơ khảo sát xây dựng; 



 - Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 



 - Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách 



nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 



 3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



 - Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng 



công trình; 
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 - Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 



 - Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm 



đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực); 



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng 



công trình,... với các nội dung nêu trên./. 



  
Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: … 



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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6.3. Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Điện 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



 + Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 



theo mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 



18/6/2015 của Chính phủ. 



 + Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 



 + Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt. 



 + Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có). 



 + Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động 



môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 



 + Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư. 



 + Hồ sơ khảo sát xây dựng. 



 + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và 



bản vẽ. 



 + Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách 



nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 



 + Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị tư vấn thiết kế (đối 



với trường hợp nộp lần đầu). 











144 
 



 + Văn bản thỏa thuận giải pháp kỹ thuật, đấu nối công trình của đơn vị 



quản lý, vận hành lưới điện cấp điện áp tương ứng.  



 - Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo. 



- Phí, lệ phí: Phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng: 



Phí thẩm định = Chi phí xây dựng x Mức thu 



(Mức thu: Được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 



210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính) 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật xây dựng; 



+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 



dự án đầu tư xây dựng; 



+ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 



xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017. 



+ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy 



định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và 



thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Hiệu lực thi hành ngày 15/8/2016. 



 



* Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Mẫu số 06 
TÊN TỔ CHỨC 



 



 



Số: ……/....….. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



  



………, ngày … tháng …. năm …….. 



   



TỜ TRÌNH 



Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp. 



  



 Căn cứ Luật Xây dựng; 



 Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 



 (Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ 



thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 



 I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 



 1. Tên công trình: ...........................................................................  



 2. Cấp công trình: ................................................................................  



 3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt .............................  



 4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): 



...........  



 5. Địa điểm xây dựng: ..................................................................  



 6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: .......................................................  



 7. Nguồn vốn đầu tư: ..........................................................................  



 8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ........................................  



 9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ..............................................................  



 10. Các thông tin khác có liên quan: ...................................................  



 II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 



 1. Văn bản pháp lý: 



 - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 



 - Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; 



 - Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 



 - Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động 



môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 



 - Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 



 - Các văn bản khác có liên quan. 



 2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 



 - Hồ sơ khảo sát xây dựng; 



 - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và 



bản vẽ; 
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 - Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách 



nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 



 3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 



 - Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng 



công trình; 



 - Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 



 - Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm 



đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 



 (Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây 



dựng công trình.... với các nội dung nêu trên./. 



  
Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu:  



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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6.4. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phát điện 



của nhà máy điện có quy mô công suất dƣới 03 MW đặt tại địa phƣơng, trừ 



trƣờng hợp phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân 



khác và phát điện có công suất lắp đặt dƣới 50 kW để bán điện cho tổ chức, 



cá nhân khác. 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



 + Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu 01 kèm 



theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương; 



+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị 



cấp phép; 



+ Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng 



ca nhà máy điện theo mẫu 7b Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của 



Bộ Công Thương; Bản sao bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận vận hành được 



cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy 



trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành; 



+ Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện của cấp có 



thẩm quyền; 
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+ Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 



hoặc Văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện 



của cơ quan có thẩm quyền; 



+ Bản sao Hợp đồng mua bán điện; 



+ Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và 



cam kết của chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật trong việc sử 



dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 



+ Bản sao có chứng thực tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa 



cháy theo quy định; 



+ Bản sao quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan 



có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện); 



+ Bản sao biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, viễn 



thông; biên bản nghiệm thu hoàn thiện kết nối tín hiệu với hệ thống 



SCADA/EMS, SCADA/DMS của cấp điều độ có quyền điều khiển phục vụ vận 



hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định; 



+ Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện, tuyến năng lượng; Bản 



đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; phương án bảo đảm an toàn 



đập và bảo đảm an toàn vùng hạ du đập theo quy định; Báo cáo kết quả kiểm tra 



đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định); 



+ Bản sao biên bản nghiệm thu cuối cùng hoặc văn bản xác nhận đảm bảo 



điều kiện vận hành thương mại cho từng tổ máy; 



+ Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ 



hệ thống điện. 



  - Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 



- Phí, lệ phí: Phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động phát điện: 



2.100.000 đồng. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



 + Đơn đề nghị cấpgiấy phép hoạt động điện lực.  



+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:  



 + Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt 



động theo quy định của pháp luật. 



+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 



+ Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch 



phát triển điện lực được duyệt. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục 



vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, xây dựng, 



lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định. 



+ Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại 



học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm 
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việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được 



đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an toàn, được đào tạo và cấp 



chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường điện theo quy định. 



+ Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, 



thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực 



theo quy định của pháp luật. 



+ Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm 



định đạt yêu cầu kỹ thuật. 



+ Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi 



trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 



hoặc chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 



+ Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện được cơ quan 



có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật. 



+ Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan 



có thẩm quyền phê duyệt. 



+ Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện 



theo quy định của pháp luật. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Luật Điện lực; 



 + Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 



phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Luật Điện lực; 



 + Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công 



Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn Giấy phép hoạt 



động điện lực; 



 + Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 



hoạt động điện lực. 



  



 * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



… , ngày … tháng … năm ... 



 



ĐỀ NGHỊ 



CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp. 



 



Tên tổ chức đề nghị:……………………………………………………….   



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):  ……………………………………. 



Có trụ sở giao dịch chính tại :  ………………………………………… 



…………………………………………………………………………  



Điện thoại: …………………………….. ; Fax:………………………….  



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………………..  



ngày  ……. tháng …… năm ………. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do  cấp, mã số doanh 



nghiệp:…., đăng ký lần ….. ngày ….. tháng ….. năm ………………………… 



Giấy phép hoạt động điện lực số:………………………..Do………….cấp 



ngày……………………………..(nếu có). 



Ngành nghề kinh doanh hiện tại: ………………………………………….. 



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi 



hoạt động sau đây: 



- ………………………………………………………………………….. 



-………….……………………………………………………………… 



Các giấy tờ kèm theo: 



- …………………………………………………………………………… 



- …………………………………………………………………………… 



 Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động điện lực 



cho ………………………………………….. (tên tổ chức đề nghị). 



 Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng 



thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 



    
 Lãnh đạo đơn vị 



(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ 



(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện) 



 



Stt Họ và tên Ngày 



tháng 



năm 



sinh 



Quê 



quán 



Chức vụ Trình 



độ 



chuyên 



môn 



Thâm niên 



công tác 



(năm) 



Ghi 



chú 



I Cán bộ quản lý       



 
1 



 
 
 



      



 
2 



 
 
 



      



 
3 



 
 
 



      



 
4 



 
 
 



      



 
5 



 
 
 



      



II Ngƣời trực tiếp 



vận hành 



      



 
1 



 
 
 



      



 
2 



 
 
 



      



 
3 



 
 
 



      



 
4 



 
 
 



      



 
5 
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6.5. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phân phối 



điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phƣơng 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



 + Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu 01 kèm 



theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài chính; 



 + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 



hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép; 



 + Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng 



ca vận hành; Bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều 



độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình 



điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành; 



 + Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang 



quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm 



quyền. 



 + Bản sao có chứng thực tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa 



cháy theo quy định; 



 + Bản sao thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối; 



 + Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.  



  - Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 
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- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 



- Phí, lệ phí: phí thẩm định phép hoạt động điện lực đối với hoạt động 



phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương: 800.000 đồng. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



 + Đơn đề nghị cấpgiấy phép hoạt động điện lực tại Thông tư 10/2015/TT-



BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương. 



 + Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng 



ca vận hành theo mẫu 7b Thông tư 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ 



Công Thương. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:  



 + Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt 



động theo quy định của pháp luật. 



 + Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 



 + Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình 



kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy 



định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 



phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng 



cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định. 



 +Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải được đào tạo chuyên 



ngành điện và có kinh nghiệm làm việc với lưới điện ít nhất 03 năm. Người trực 



tiếp vận hành, sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy 



chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được huấn luyện và sát hạch 



về an toàn điện và được cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật.  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Luật Điện lực; 



 + Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 



phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Luật Điện lực; 



 + Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công 



Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn Giấy phép hoạt 



động điện lực; 



 + Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 



hoạt động điện lực. 



  



 * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



… , ngày … tháng … năm ... 



 



ĐỀ NGHỊ 



CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp. 



 



Tên tổ chức đề nghị:……………………………………………………….   



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):  ……………………………………. 



Có trụ sở giao dịch chính tại :  ………………………………………… 



…………………………………………………………………………  



Điện thoại: …………………………….. ; Fax:………………………….  



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………………..  



ngày  ……. tháng …… năm ………. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do  cấp, mã số doanh 



nghiệp:…., đăng ký lần ….. ngày ….. tháng ….. năm ………………………… 



Giấy phép hoạt động điện lực số:………………………..Do………….cấp 



ngày……………………………..(nếu có). 



Ngành nghề kinh doanh hiện tại: ………………………………………….. 



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi 



hoạt động sau đây: 



- ………………………………………………………………………….. 



-………….……………………………………………………………… 



Các giấy tờ kèm theo: 



- …………………………………………………………………………… 



- …………………………………………………………………………… 



 Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động điện lực 



cho ………………………………………….. (tên tổ chức đề nghị). 



 Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng 



thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 



    
 Lãnh đạo đơn vị 



(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ 



(Cho lĩnh vực hoạt động phân phối điện) 



 



STT Họ và tên Ngày 



tháng 



năm 



sinh 



Quê 



quán 



Chức vụ Trình độ 



chuyên 



môn 



Thâm niên 



công tác 



(năm) 



Ghi chú 



I Cán bộ quản lý       



 
1 



 
 
 



      



 
2 



 
 
 



      



 
3 



 
 
 



      



 
4 



 
 
 



      



 
5 



 
 
 



      



II Ngƣời trực tiếp 



vận hành 



      



 
1 



 
 
 



      



 
2 



 
 
 



      



 
3 



 
 
 



      



 
4 



 
 
 



      



 
5 
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6.6. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động bán lẻ điện 



đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phƣơng, trừ trƣờng hợp kinh doanh điện tại 



vùng nông thôn mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lƣới điện phân 



phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



 + Văn bản đề nghị cấpgiấy phép hoạt động điện lực theo mẫu 01 kèm theo 



Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương; 



+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 



hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép; 



+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý theo mẫu 7b kèm theo Thông 



tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương; Bản sao bằng tốt 



nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp của người có tên trong danh sách.  



  - Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 
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- Phí, lệ phí: Phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông 



thôn tại địa phương: 700.000 đồng. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



 + Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực tại Thông tư 10/2015/TT-



BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương. 



 + Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý tại Thông tư 10/2015/TT-



BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:  



 + Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt 



động theo quy định của pháp luật. 



+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 



+ Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp 



trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự 



và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm. 



+ Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có 



giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được đào tạo an toàn 



điện theo quy định. 



+ Có hệ thống hạ tầng công. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Luật Điện lực; 



 + Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 



phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Luật Điện lực; 



 + Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công 



Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn Giấy phép hoạt 



động điện lực; 



 + Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 



hoạt động điện lực. 



  



 * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



… , ngày … tháng … năm ... 



 



ĐỀ NGHỊ 



CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp. 



 



Tên tổ chức đề nghị:……………………………………………………….   



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):  ……………………………………. 



Có trụ sở giao dịch chính tại :  ………………………………………… 



…………………………………………………………………………  



Điện thoại: …………………………….. ; Fax:………………………….  



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………………..  



ngày  ……. tháng …… năm ………. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do  cấp, mã số doanh 



nghiệp:…., đăng ký lần ….. ngày ….. tháng ….. năm ………………………… 



Giấy phép hoạt động điện lực số:………………………..Do………….cấp 



ngày……………………………..(nếu có). 



Ngành nghề kinh doanh hiện tại: ………………………………………….. 



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi 



hoạt động sau đây: 



- ………………………………………………………………………….. 



-………….……………………………………………………………… 



Các giấy tờ kèm theo: 



- …………………………………………………………………………… 



- …………………………………………………………………………… 



 Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động điện lực 



cho ………………………………………….. (tên tổ chức đề nghị). 



 Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng 



thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 



    
 Lãnh đạo đơn vị 



(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ 



(Cho lĩnh vực hoạt động bán lẻ điện) 



 



Stt Họ và tên Ngày 



tháng 



năm 



sinh 



Quê 



quán 



Chức vụ Trình 



độ 



chuyên 



môn 



Thâm niên 



công tác 



(năm) 



Ghi 



chú 



I Cán bộ quản lý       



 
1 



 
 
 



      



 
2 



 
 
 



      



 
3 



 
 
 



      



 
4 



 
 
 



      



 
5 



 
 
 



      



II Ngƣời trực tiếp 



vận hành 



      



 
1 



 
 
 



      



 
2 



 
 
 



      



 
3 



 
 
 



      



 
4 



 
 
 



      



 
5 
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6.7. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động Tƣ vấn giám 



sát thi công công trình đƣờng dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 



kV, đăng ký kinh doanh tại địa phƣơng 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



 + Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu 01 kèm 



theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương. 



+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 



hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 



+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính theo 



mẫu 7a kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công 



Thương; Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp 



đồng lao động đã ký của người có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn. 



+ Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các 



chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện. 



+ Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng 



phục vụ công tác tư vấn. 



 - Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



hợp lệ. 
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- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 



- Phí, lệ phí: Phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên 



ngành điện lực: 800.000 đồng. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



 + Đơn đề nghị cấpgiấy phép hoạt động. 



+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:  



 + Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt 



động theo quy định của pháp luật; 



+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 



+  Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ 



và công trình đường dây và trạm biến áp. 



+ Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các 



chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết 



bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. 



+ Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 



chuyên ngành điện, tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, 



có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám 



sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp 



tương đương và có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình 



đường dây và trạm biến áp. 



+ Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì còn phải 



có kinh nghiệm chủ trì thực hiện giám sát thi công công trình đường dây và trạm 



biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia thực hiện giám sát thi công ít 



nhất ba công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương. 



+ Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết 



cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp. 



+ Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và 



trạm biến áp như sau: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên 



gia tư vấn chủ trì. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Luật Điện lực; 



 + Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 



phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Luật Điện lực; 



 + Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công 



Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn Giấy phép hoạt 



động điện lực; 



 + Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 



hoạt động điện lực. 



  * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



… , ngày … tháng … năm ... 



 



ĐỀ NGHỊ 



CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp. 



 



Tên tổ chức đề nghị:……………………………………………………….   



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):  ……………………………………. 



Có trụ sở giao dịch chính tại :  ………………………………………… 



…………………………………………………………………………  



Điện thoại: …………………………….. ; Fax:………………………….  



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………………..  



ngày  ……. tháng …… năm ………. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do  cấp, mã số doanh 



nghiệp:…., đăng ký lần ….. ngày ….. tháng ….. năm ………………………… 



Giấy phép hoạt động điện lực số:………………………..Do………….cấp 



ngày……………………………..(nếu có). 



Ngành nghề kinh doanh hiện tại: ………………………………………….. 



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi 



hoạt động sau đây: 



- ………………………………………………………………………….. 



-………….……………………………………………………………… 



Các giấy tờ kèm theo: 



- …………………………………………………………………………… 



- …………………………………………………………………………… 



 Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động điện lực 



cho ………………………………………….. (tên tổ chức đề nghị). 



 Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng 



thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 



    
 Lãnh đạo đơn vị 



(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƢ 



VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƢ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC 



(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám  



sát thi công các công trình điện) 



Stt Họ và tên Ngày 



tháng 



năm 



sinh 



Quê 



quán 



Chức vụ Trình 



độ 



chuyên 



môn 



Thâm niên 



công tác 



(năm) 



Ghi 



chú 



I Cán bộ quản lý       



 
1 



 
 
 



      



 
2 



 
 
 



      



 
3 



 
 
 



      



 
4 



 
 
 



      



 
5 



 
 
 



      



II Ngƣời trực tiếp 



vận hành 



      



 
1 



 
 
 



      



 
2 



 
 
 



      



 
3 



 
 
 



      



 
4 



 
 
 



      



 
5 
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6.8. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động Tƣ vấn đầu 



tƣ xây dựng công trình đƣờng dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 



kV, đăng ký kinh doanh tại địa phƣơng 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



 + Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu 01 kèm 



theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 cuae Bộ Công Thương; 



+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 



hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 



+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính theo 



mẫu 7a kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công 



Thương; Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp 



đồng lao động đã ký của người có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn. 



+ Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các 



chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện. 



+ Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng 



phục vụ công tác tư vấn. 



 - Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



hợp lệ. 
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- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 



- Phí, lệ phí: Phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên 



ngành điện lực: 800.000 đồng. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



 + Đơn đề nghị cấpgiấy phép hoạt động. 



+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính. 



 - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:  



 + Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt 



động theo quy định của pháp luật. 



+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 



+ Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế 



công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, 



đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án các công trình 



đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp. 



+ Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các 



chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết 



bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tài chính dự án, địa chất, xây dựng, tổ 



chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp. 



+ Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 



chuyên ngành điện, hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, mội 



trường, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác 



ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án 



đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành 



nghề hoạt động xây dựng phù hợp. 



+ Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì còn 



phải có kinh nghiệm chủ nhiệm đề án, chủ trì thực hiện dự án đường dây và trạm 



biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc đã tham gia thiết kế ít nhất ba dự án 



đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương. 



+ Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết 



cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp. 



+ Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và 



trạm biến áp như sau: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên 



gia tư vấn chủ trì. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Luật Điện lực; 



 + Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 



phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Luật Điện lực; 



 + Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công 



Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn Giấy phép hoạt 



động điện lực; 
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 + Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 



hoạt động điện lực. 



  



 * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











167 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



… , ngày … tháng … năm ... 



 



ĐỀ NGHỊ 



CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp. 



 



Tên tổ chức đề nghị:……………………………………………………….   



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):  ……………………………………. 



Có trụ sở giao dịch chính tại :  ………………………………………… 



…………………………………………………………………………  



Điện thoại: …………………………….. ; Fax:………………………….  



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………………..  



ngày  ……. tháng …… năm ………. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do  cấp, mã số doanh 



nghiệp:…., đăng ký lần ….. ngày ….. tháng ….. năm ………………………… 



Giấy phép hoạt động điện lực số:………………………..Do………….cấp 



ngày……………………………..(nếu có). 



Ngành nghề kinh doanh hiện tại: ………………………………………….. 



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi 



hoạt động sau đây: 



- ………………………………………………………………………….. 



-………….……………………………………………………………… 



Các giấy tờ kèm theo: 



- …………………………………………………………………………… 



- …………………………………………………………………………… 



 Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động điện lực 



cho ………………………………………….. (tên tổ chức đề nghị). 



 Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng 



thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 



    
 Lãnh đạo đơn vị 



(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƢ 



VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƢ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC 



(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám  



sát thi công các công trình điện) 



Stt Họ và tên Ngày 



tháng 



năm 



sinh 



Quê 



quán 



Chức vụ Trình 



độ 



chuyên 



môn 



Thâm niên 



công tác 



(năm) 



Ghi 



chú 



I Cán bộ quản lý       



 
1 



 
 
 



      



 
2 



 
 
 



      



 
3 



 
 
 



      



 
4 



 
 
 



      



 
5 



 
 
 



      



II Người trực tiếp 
vận hành 



      



 
1 



 
 
 



      



 
2 



 
 
 



      



 
3 



 
 
 



      



 
4 



 
 
 



      



 
5 
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6.9. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực do thay đổi tên, địa chỉ trụ sở 



của đơn vị đƣợc cấp phép 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



 Bước 1: 



 - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp. 



 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 



 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp; 



 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 



13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 Bước 2:  



 - Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 



 - Người nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn trả kết quả; 



 - Công chức trả kết quả phải yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và 



trao kết quả. 



 Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: từ 13 



giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc. 



 - Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Tại Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Công Thương (số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, 



Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 



+ Qua đường bưu điện: Trung tâm hành chính công - Bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả của Sở Công Thương. 



- Thành phần hồ sơ gồm: 



 + Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu 01 kèm 



theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài chính; 



 + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập 



hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 



 - Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 



- Phí, lệ phí: phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động điện lực do thay đổi 



tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp phép thu bằng 50% mức thu quy định 



tương ứng với cấp mới, cụ thể: 



+ Đối với Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực hoặc phân 



phối điện: 400.000 đồng. 
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+ Đối với Giấy phép hoạt động phép hoạt động phát điện: 1.050.000 



đồng. 



+ Đối với Giấy phép hoạt động bán lẻ điện: 350.000 đồng. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



 + Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Luật Điện lực; 



 + Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 



phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Luật Điện lực; 



 + Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công 



Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn Giấy phép hoạt 



động điện lực; 



 + Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy 



định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 



hoạt động điện lực. 



  



 * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



… , ngày … tháng … năm ... 



 



ĐỀ NGHỊ 



CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp. 



 



Tên tổ chức đề nghị:………………………………………………………   



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ……………………………………… 



Có trụ sở giao dịch chính tại : …………………………………………… 



……………………………………………………………………………



…..  



Điện thoại: ……. ……………….; Fax: …………………………………...



  



Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………………  



ngày  ……. tháng …… năm …………………………………………. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do  cấp, mã số doanh 



nghiệp:……, đăng ký lần ….. ngày ….. tháng ….. năm …. …………….. 



Giấy phép hoạt động điện lực số:……………………..Do………………. 



cấp ngày ……………. (nếu có). 



Ngành nghề kinh doanh hiện tại:………………………………………….  



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi 



hoạt động sau đây: 



- …………………………………………………………………………… 



- …………………………………………………………………………… 



Các giấy tờ kèm theo: 



- ………………………………………………………………………….. 



- ………………………………………………………………………….. 



Đề nghị Sở Công Thương Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động điện lực 



cho ………………………………………….. (tên tổ chức đề nghị). 



Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng 



thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 



    



 Lãnh đạo đơn vị 



(Ký tên, đóng dấu) 
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 B. Thủ tục hành chính cấp huyện 



 1. Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa (Được phân cấp giải quyết căn cứ theo 



Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban 



nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh 



Đồng Tháp). 



 1.1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 



lỏng cho cửa hàng bán LPG chai: 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 16 giờ 30 của các ngày làm việc. 



Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ 30 



đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.  



+ Qua đường bưu điện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết thuộc UBND huyện, 



thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.  



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 



hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo phụ lục số 17 ban hành kèm theo 



thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016. 



+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy Chứng nhận 



đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 



+ Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 



hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng 



nhận đủ điều làm thương nhân phân phối LPG.          
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+ Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 



cháy. 



+ Bản sao Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa 



cháy. 



+ Bản sao Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn về khí 



dầu mỏ hóa lỏng.  



+ Bản sao Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ An toàn lao động vệ 



sinh lao động trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 



 (Lưu ý: Một cán bộ quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh phải hội 



đủ 03 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC, huấn luyện nghiệp vụ 



KTAT và huấn luyện nghiệp vụ ATLĐVSLĐ nêu trên) 



+ Đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai phải bổ sung tài liệu 



chứng minh địa điểm phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 



duyệt (nếu có).          



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 



- Phí, lệ phí: Tên phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí 



dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 



Mức phí:  



Trường hợp 1: Địa bàn thành phố, thị xã: 



+ Phí thẩm định: 



Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng; 



Cá nhân, hộ cá thể: 400.000 đồng; 



+ Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng. 



Trường hợp 2: Địa bàn huyện: 



+ Phí thẩm định: 



Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng; 



Cá nhân, hộ cá thể: 200.000 đồng. 



+ Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 



hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo mẫu Phụ lục số 17 Thông tư 



03/2016/TT-BCT. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương 



nhân kinh doanh LPG đầu mối; 



 + Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 



 + Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo về 



phòng cháy và chữa cháy, an toàn theo quy định hiện hành; 
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 + Đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai địa Điểm phải phù hợp 



với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh 



doanh khí; 



+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 



Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 



22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 



+ Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 



Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 



doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng 



hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 



chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh 



vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 
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Phụ lục 17 



GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH 



DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 



Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 



 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



 



Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp 



 



Tên thương nhân:......................................................................................... 



Địa chỉ: ........................................................................................................ 



Điện thoại: .................................. Fax: ......................................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... 



do... cấp ngày... tháng... năm………………………………………………… 



Mã số thuế: .................................................................................................. 



Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh 



LPG đầu mối: 



1..................................................................................................................... 



2..................................................................................................................... 



3..................................................................................................................... 



Hoặc Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh 



LPG: 



....................................................................................................................... 



Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện 



kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo quy định tại 



Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh 



doanh khí. 



Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 



19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, 



các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 



pháp luật./. 



….,ngày….tháng…năm… 



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: … 



ĐẠI DIỆN THƢƠNG NHÂN 



(Ký tên và đóng dấu) 
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1.2. Cấp  lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 



cho cửa hàng bán LPG chai:  



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 16 giờ 30 của các ngày làm việc. 



Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ 30 



đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  



 + Nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.  



+ Qua đường bưu điện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết thuộc UBND huyện, 



thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.  



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện theo phụ lục 19 của 



thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016; 



+ Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.          



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận đủ điều kiện 



kinh doanh khí dầu mỏ cho cửa hàng bán LPG chai. 



- Phí, lệ phí: Tên phí cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 



khí dầu mỏ cho cửa hàng bán LPG chai.  



Mức phí:  
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Trường hợp 1: Địa bàn thành phố, thị xã: 



+ Phí thẩm định: 



Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng; 



Cá nhân, hộ cá thể: 400.000 đồng; 



+ Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng. 



Trường hợp 2: Địa bàn huyện: 



+ Phí thẩm định: 



Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng; 



Cá nhân, hộ cá thể: 200.000 đồng. 



+ Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng. 



(Lƣu ý: đối với trường hợp cấp lại không đi thẩm định thì không thu phí 



thẩm định của tổ chức, cá nhân) 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu 



mỏ cho cửa hàng bán LPG chai theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư 03/2016/TT-



BCT. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh 



doanh khí; 



+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 



Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 



22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 



+ Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 



Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 



doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng 



hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 



chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh 



vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 
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Phụ lục số 19 



GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN 



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộc Công 



Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp 



 



Tên thương nhân:………………………………………………………. 



Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………. 



Điện thoại:………………………..; Fax:………………………………. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ hợp tác xã/ hộ kinh doanh số: … 



do… cấp ngày….. tháng …… năm …………………………………… 



Mã số thuế:………………………………………………………………. 



Giấy chứng nhận đủ điều kiện…………………………………………… 



Đề nghị Sở Công Thương  tỉnh Đồng Tháp xem xét cấp lại/ điều chỉnh/ 



gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện …………… theo quy định tại Nghị định 



số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 



Chúng tôi xin cảm kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 



19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, 



các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 



pháp luật./. 



 



…, ngày … tháng … năm … 



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: …  



ĐẠI DIỆN THƢƠNG NHÂN 



(Ký tên và đóng dấu) 
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1.3. Cấp  điều chỉnh Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí 



dầu mỏ cho cửa hàng bán LPG chai:  



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 16 giờ 30 của các ngày làm việc. 



Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ 30 



đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  



 + Nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.  



+ Qua đường bưu điện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết thuộc UBND huyện, 



thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.  



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 



khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo Phụ lục 19 Thông tư số 



03/2016/TT-BCT. 



+ Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.  



+ Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; 



thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên 



quan đến thương nhân đăng ký. 



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận đủ điều kiện 



kinh doanh khí dầu mỏ cho cửa hàng bán LPG chai. 



- Phí, lệ phí:  



Trường hợp 1: Địa bàn thành phố, thị xã: 



+ Phí thẩm định: 



Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng; 



Cá nhân, hộ cá thể: 400.000 đồng; 



+ Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng. 



Trường hợp 2: Địa bàn huyện: 



+ Phí thẩm định: 



Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng; 



Cá nhân, hộ cá thể: 200.000 đồng. 



+ Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng. 



(Lƣu ý: đối với trường hợp cấp lại không đi thẩm định thì không thu phí 



thẩm định của tổ chức, cá nhân) 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 



khí dầu mỏ cho cửa hàng bán LPG chai theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư 



03/2016/TT-BCT. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô 



hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh 



doanh khí; 



+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 



Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 



22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 



+ Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 



Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 



doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng 



hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 



chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh 



vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 
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Phụ lục số 19 



GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN 



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương  



quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp 



 



Tên thương nhân:…………………………………………………………. 



Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………. 



Điện thoại:………………………..; Fax:…………………………………. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ hợp tác xã/ hộ kinh doanh số:… 



do… cấp ngày….. tháng …… năm ……………………………………… 



Mã số thuế:………………………………………………………………. 



Giấy chứng nhận đủ điều kiện…………………………………………… 



Đề nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp xem xét cấp lại/ điều chỉnh/ gia 



hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện …………… theo quy định tại Nghị định số 



19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 



Chúng tôi xin cảm kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 



19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, 



các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 



pháp luật./. 



 



…, ngày … tháng … năm … 



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: …  



ĐẠI DIỆN THƢƠNG NHÂN 



(Ký tên và đóng dấu) 
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1.4. Cấp  gia hạn  Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu 



mỏ cho cửa hàng bán LPG chai:  



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 16 giờ 30 của các ngày làm việc. 



Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ 30 



đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  



 + Nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.  



+ Qua đường bưu điện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết thuộc UBND huyện, 



thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.  



- Thành phần hồ sơ gồm: 



+ Giấy đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện theo phục lục số 19 



của thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016. 



+ Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy 



chứng nhận đủ điều kiện.        



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 



- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận đủ điều kiện 



kinh doanh khí dầu mỏ cho cửa hàng bán LPG chai. 



- Phí, lệ phí:  



Trường hợp 1: Địa bàn thành phố, thị xã: 
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+ Phí thẩm định: 



Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng; 



Cá nhân, hộ cá thể: 400.000 đồng; 



+ Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng. 



Trường hợp 2: Địa bàn huyện: 



+ Phí thẩm định: 



Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng; 



Cá nhân, hộ cá thể: 200.000 đồng. 



+ Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng. 



(Lƣu ý: đối với trường hợp cấp lại không đi thẩm định thì không thu phí 



thẩm định của tổ chức, cá nhân) 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



+ Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí 



dầu mỏ cho cửa hàng bán LPG chai theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư 



03/2016/TT-BCT. 



- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 



+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh 



doanh khí; 



+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 



Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 



22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 



+ Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc 



Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 



doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng 



hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy 



chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh 



vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 
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Phụ lục số 19 



GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN 



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy 



định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp 



 



Tên thương nhân:…………………………………………………………. 



Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………. 



Điện thoại:………………………..; Fax:…………………………………. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ hợp tác xã/ hộ kinh doanh số: … 



do… cấp ngày….. tháng …… năm ……………………………………… 



Mã số thuế:………………………………………………………………. 



Giấy chứng nhận đủ điều kiện…………………………………………… 



Đề nghị Sở Công Thương  tỉnh Đồng Tháp xem xét cấp lại/ điều chỉnh/ 



gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện …………… theo quy định tại Nghị định 



số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 



Chúng tôi xin cảm kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 



19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, 



các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 



pháp luật./. 



 



…, ngày … tháng … năm … 



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- Lưu: …  



ĐẠI DIỆN THƢƠNG NHÂN 



(Ký tên và đóng dấu) 
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 2. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 



 2.1. Cấp mới/cấp lại do hết hiệu lực Giấy phép sản xuất rƣợu thủ 



công nhằm mục đích kinh doanh. 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 16 giờ 30 của các ngày làm việc. 



Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ 30 



đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  



 + Nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.  



+ Qua đường bưu điện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết thuộc UBND huyện, 



thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.  



 - Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



 + Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 



doanh theo mẫu tại Phụ lục 10 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 



27/12/2014 của Bộ Công Thương; 



 + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 



đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;  



 +  Bản sao tiếp nhận công bố hợp quy; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 



kiện an toàn thực phẩm; 



 +  Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hang 



hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất. 



 - Số lƣợng hồ sơ gồm: 01 bộ 



 - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ. 



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
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 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 



 - Phí, lệ phí:  



 + Phí thẩm định: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần. 



 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 + Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 



doanh theo mẫu tại Phụ lục 10 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 



27/12/2014 của Bộ Công Thương. 



 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



 + Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công; 



 + Đảm bảo các điều kiện về môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, 



nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành. 



 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 



xuất và kinh doanh rượu; có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. 



 + Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương 



về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 



12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; có hiệu lực từ ngày 



01/3/2015. 



 + Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 



chính về việc quy định mức phí, chế đọ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 



định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất 



thuốc lá. 



 



 * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











187 
 



Phụ lục 10 
(Kèm  theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT  ngày 27 tháng 12  năm 2014  của Bộ Công Thương) 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



............., ngày...... tháng....... năm............ 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 



SẢN XUẤT RƢỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 



 



Kính gửi: Phòng ………. UBND Quận (Huyện)…. Tỉnh (Thành phố)… 
(1) 



.......................................................................................................… 
(2)



 



Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………... 



Địa điểm sản xuất..................................................................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 



doanh nghiệp) số...........do..................................cấp ngày........ tháng......... 



năm...................... 



Đề nghị Phòng ……… 
(1)



 xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công 



các loại:………………………………………… 
(3)



 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu 



……………….............................................. 
(4) 



Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-



CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT  



ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 



của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm 



trước pháp luật./. 



 



 Ngƣời đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất 



(ký tên, đóng dấu) 



 



   



 



 



 
 



 



 



Chú thích: 
(1)



 : Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng kinh tế hạ tầng hoặc phòng Công 



Thương); 
(2)



 : Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép; 
(3)



 : Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...); 
(4)



 : Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lượng dự 



kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 



 



 











188 
 



 2.2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm 



mục đích kinh doanh. 



- Trình tự thực hiện:   



 Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 16 giờ 30 của các ngày làm việc. 



Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7 giờ 30 



đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.  



+ Qua đường bưu điện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết thuộc UBND huyện, 



thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.  



 - Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



 + Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công 



nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư số 



60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương; 



 + Bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 



đã được cấp; 



 + Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 



 - Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ  



 - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ. 



 - Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 



 - Phí, lệ phí:  



 + Phí thẩm định: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần. 
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 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



 + Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công 



nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư số 



60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương; 



 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không  



 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 + Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 



xuất và kinh doanh rượu; 



 + Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương 



về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 



12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;  



 + Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 



chính về việc quy định mức phí, chế đọ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 



định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất 



thuốc lá. 



 



 * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Phụ lục 11 
(Kèm  theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT  ngày 27 tháng 12  năm 2014  của Bộ Công Thương) 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



............., ngày...... tháng....... năm............ 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP 



SẢN XUẤT RƢỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 



 



Kính gửi: Phòng … UBND Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)… 
(1)



 



 



.......................................................................................................… 
(2)



 



Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………... 



Địa điểm sản xuất..................................................................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 



doanh nghiệp) số...........do..................................cấp ngày........ tháng......... 



năm...................... 



Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rượu thủ công 



nhằm mục đích kinh doanh số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... ....... 
(1)



 cấp 



(nếu có). 



Đơn vị sản xuất đề nghị ...................... 
(1)



 xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 



phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như 



sau ..... 
(5)



  



Thông tin cũ:    



Thông tin mới:    



Đề nghị Phòng ……… 
(1)



 xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất 



rượu thủ công các loại:………………………………………… 
(3)



 



Quy mô sản xuất   
(4) 



Xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định 



tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và 



Thông tư số 60/2014/TT-BCT  ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 



Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai 



xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm trước pháp luật./. 
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 Ngƣời đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất 



(ký tên, đóng dấu) 



 



    



 
 



 



 



Chú thích: 
(1)



 : Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng kinh tế hạ tầng hoặc phòng Công 



Thương)  
(2)



 : Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 
(3)



 : Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...). 
(4)



 : Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lượng dự 



kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 
(5)



 : Lý do phải cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép. 
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III. Thủ tục hành chính cấp xã 



 1. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 



 1.1. Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rƣợu thủ công để bán cho 



doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rƣợu để chế biến lại. 



- Trình tự thực hiện:  



Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND xã, phường, thị trấn: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 16 giờ 30 phút của các ngày làm việc. 



Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7giờ 30 



đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, 



phường, thị trấn trực thuộc huyện.  



+ Qua đường bưu điện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, 



phường, thị trấn trực thuộc huyện.  



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



+ Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có 



Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại theo mẫu tại Phụ lục 16 kèm theo 



Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương; 



+ Bản sao Hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản 



xuất rượu thủ công và doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại;  



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận. 



- Phí, lệ phí:  
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+ Phí thẩm định: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
+ Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có 



Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại theo mẫu tại Phụ lục 16 kèm theo 



Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương; 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 



xuất và kinh doanh rượu; có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. 



+ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương 



về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 



12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 



 + Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 



chính về việc quy định mức phí, chế đọ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 



định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất 



thuốc lá. 



 



 * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Phụ lục 16 
(Kèm  theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT  ngày 27 tháng 12  năm 2014 của Bộ Công Thương) 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



............., ngày...... tháng....... năm............ 



 



GIẤY ĐĂNG KÝ  SẢN XUẤT RƢỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO 



DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƢỢU  



ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI 



 



Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường)…. 
(1)



 



thuộc Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)… 



 



.......................................................................................................… 
(2)



 



Điện thoại (nếu có):……………………………………………………… 



Địa điểm sản xuất..................................................................................... 



Hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 



số… ngày… tháng… năm…  



Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ………. 
(1)



 xem xét cấp Giấy phép 



sản xuất rượu thủ công các loại:………………………………………… 
(3)



 



Quy mô sản xuất.............................................................................. 
(4)



 



Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-



CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT  



ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều 



của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP.  Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm 



trước pháp luật./. 



 



                                      Chủ thể sản xuất 



(ký tên) 



 



 
 



 



 



 



 



Chú thích: 
(1) : Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất   
(2)



 : Tên tổ chức, cá nhân đăng ký. 
(3)



 : Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...). 
(4)



 : Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). 
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 1.2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rƣợu thủ 



công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rƣợu để chế biến lại. 



- Trình tự thực hiện:  



Quy định về nộp hồ sơ: 



Tổ chức, cá nhân đến  nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



thuộc UBND xã, phường, thị trấn: 



- Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định. 



- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy hẹn trả kết quả trao cho 



người nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ 



sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 



30 đến 16 giờ 30 phút của các ngày làm việc. 



Quy định về nhận kết quả: 



Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn: 



- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. 



- Công chức trả kết quả lập phiếu thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 



chính (nếu có).  



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả, kiểm tra kết quả giải quyết và ký  nhận 



kết quả.  



- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sáng từ 7giờ 30 



đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 của các ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện:  
 + Nộp trực tiếp: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, 



phường, thị trấn trực thuộc huyện.  



+ Qua đường bưu điện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, 



phường, thị trấn trực thuộc huyện.  



- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 



kinh doanh do bị hỏng, mất theo mẫu tại Phụ lục số 18, kèm theo Thông tư số: 



60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương; 



+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 



kinh doanh đã được cấp (nếu có);  



- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 



- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận. 



- Phí, lệ phí:  
+ Phí thẩm định: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 



kinh doanh do bị hỏng, mất theo mẫu tại Phụ lục số 18, kèm theo Thông tư số: 



60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương; 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 



xuất và kinh doanh rượu;  



+ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương 



về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 



12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 



 + Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 



chính về việc quy định mức phí, chế đọ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 



định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất 



thuốc lá. 



 



 * Lƣu ý: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 
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Phụ lục 18 
(Kèm  theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT  ngày 27 tháng 12  năm 2014 của Bộ Công Thương) 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



 



............., ngày...... tháng....... năm............ 



 



GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT RƢỢU THỦ 



CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT 



RƢỢUĐỂ CHẾ BIẾN LẠI 



 



 



Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường)…. 
(1)



 thuộc Quận 



(Huyện)… Tỉnh (Thành phố)… 



 



 



.......................................................................................................… 
(2)



 



Điện thoại (nếu có):……………………………………………………….. 



Địa điểm sản xuất..................................................................................... 



Hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 



số… ngày… tháng… năm…  



Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ 



công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu số..........ngày..... 



tháng.....năm.....do.... ....... 
(1)



   cấp (nếu có). 



Đơn vị sản xuất đề nghị ...................... 
(1)



 xem xét cấp lại Giấy xác nhận sản 



xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu, với lý do cụ thể 



như sau ..... 
(5)



  



Thông tin cũ:................... 



Thông tin mới:............. 



Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ……… 
(1)



 xem xét cấp lại Giấy xác 



nhận sản xuất rượu thủ công các loại:………………………………………… 
(3)



 



Quy mô sản xuất.............................................................................. 
(4)



 



Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-



CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số 60/2014/TT-



BCT  ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số 











198 
 



điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP.  Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm 



trước pháp luật./. 



  



 Chủ thể sản xuất 



(ký tên) 



                                        
 



 



 



 



Chú thích: 
(1)



 : Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất;  
(2)



 : Tên tổ chức, cá nhân đăng ký; 
(3)



 : Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...); 
(4)



 : Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). 



 
(5)



 : Lý do Cấp lại 
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